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Thực hiện Chương trình công tác về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn thành phố Lào Cai. Phòng 

Tư pháp thành phố Lào Cai tổng hợp một số nội dung các văn bản mới được các cơ 

quan nhà nước cấp trên ban hành, cụ thể như sau: 

I. Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 02/2024 

1. Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ từ 01/02/2024: 

Ngày 13/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2023/NĐ-CP mức thu, 

chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Theo đó, mức thu 

phí sử dụng đường bộ quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

90/2023/NĐ-CP. 

Trường hợp số tiền phí phải nộp là số tiền lẻ thì tổ chức thu phí tính tròn số 

theo nguyên tắc số tiền phí lẻ dưới 500 đồng thì tính tròn xuống, số tiền phí lẻ từ 

500 đồng đến dưới 1.000 đồng thì tính tròn lên 1.000 đồng. 

Miễn phí sử dụng đường bộ đối với người nộp phí cho các loại xe ô tô sau: 

- Xe cứu thương. 

- Xe chữa cháy. 

- Xe chuyên dùng phục vụ tang lễ, gồm: 

+ Xe có kết cấu chuyên dùng phục vụ tang lễ (bao gồm: xe tang, xe tải lạnh 

dùng để lưu xác và chở xác). 

+ Các xe liên quan phục vụ tang lễ (bao gồm: xe chở khách đi cùng xe tang, 

xe tải chở hoa, xe rước ảnh) là xe chỉ sử dụng cho hoạt động tang lễ có giấy chứng 

nhận đăng ký xe mang tên đơn vị phục vụ tang lễ. Đơn vị phục vụ tang lễ có văn 

bản cam kết các loại xe này chỉ sử dụng cho hoạt động tang lễ gửi đơn vị đăng 

kiểm khi kiểm định xe (trong đó nêu cụ thể số lượng xe, biển số xe theo từng loại). 

- Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng bao gồm các xe mang biển số: Nền 

màu đỏ, chữ và số màu trắng dập chìm có gắn các thiết bị chuyên dụng cho quốc 

phòng (bao gồm: xe xi téc, xe cần cẩu, xe chở lực lượng vũ trang hành quân được 

hiểu là xe ô tô chở người có từ 12 chỗ ngồi trở lên, xe vận tải có mui che và được 

lắp đặt ghế ngồi trong thùng xe, xe kiểm soát, xe kiểm tra quân sự, xe chuyên dùng 

chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn, xe thông tin vệ tinh và các xe ô tô đặc chủng 

khác phục vụ quốc phòng). 
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- Xe chuyên dùng của các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của lực lượng công 

an nhân dân bao gồm: 

+ Xe cảnh sát giao thông có in dòng chữ: “CẢNH SÁT GIAO THÔNG” ở hai 

bên thân xe. 

+ Xe cảnh sát 113 có in dòng chữ: “CẢNH SÁT 113” ở hai bên thân xe. 

+ Xe cảnh sát cơ động có in dòng chữ “CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG” ở hai bên 

thân xe. 

+ Xe vận tải có lắp ghế ngồi trong thùng xe của lực lượng công an nhân dân 

làm nhiệm vụ. 

+ Xe chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn và các xe chuyên dùng khác của lực 

lượng công an nhân dân. 

+ Xe đặc chủng (xe thông tin vệ tinh, xe chống đạn, xe phòng chống khủng 

bố, chống bạo loạn và các xe đặc chủng khác của lực lượng công an nhân dân). 

Xem chi tiết tại Nghị định 90/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2024. 

2. Thành phần hồ sơ đề nghị giám định tiền giả: 

Ngày 08/12/2023, Chính Phủ ban hành Nghị định 87/2023/NĐ-CP quy định 

về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có yêu cầu giám định tiền giả, tiền nghi giả để xác định tính xác thực của 

đồng tiền thực hiện lập 01 bộ hồ sơ đề nghị giám định và nộp trực tiếp đến cơ quan 

giám định của Bộ Công an hoặc Ngân hàng Nhà nước. 

Thành phần hồ sơ đề nghị giám định tiền giả bao gồm: 

- Giấy đề nghị giám định tiền giả, tiền nghi giả theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định 87/2023/NĐ-CP; 

- Hiện vật là tiền giả, tiền nghi giả cần giám định. 

Xem chi tiết tại Nghị định 87/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 02/02/2024. 

3. Quy trình kiểm định mẫu nước thải của lực lượng Công an nhân dân: 

Ngày 18/12/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 71/2023/TT-

BCA về Quy định kiểm định môi trường về nước thải của lực lượng Công an nhân 

dân. Theo đó, quy trình kiểm định mẫu nước thải của lực lượng Công an nhân dân 

được quy định như sau: 

- Đơn vị kiểm định khi tiếp nhận mẫu nước thải để kiểm định phải đánh giá 

mẫu nước thải và xem xét yêu cầu kiểm định mẫu nước thải để xác định sự phù hợp 

với năng lực kiểm định. Trường hợp không phù hợp với năng lực kiểm định thì từ 

chối kiểm định hoặc sử dụng đơn vị phối hợp để thực hiện; trường hợp tiếp nhận 

mẫu nước thải để kiểm định thì tiến hành mã hóa mẫu nước thải và phân công cán 

bộ thực hiện. 
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- Cán bộ kiểm định mẫu nước thải căn cứ vào các thông số và phương pháp 

kiểm định để chuẩn bị các trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất, vật tư phù hợp để tiến 

hành kiểm định. 

- Cán bộ kiểm định thực hiện kiểm định theo quy trình đã được xây dựng theo 

từng phương pháp cụ thể. 

- Kết thúc kiểm định mẫu nước thải. 

Cán bộ kiểm định có trách nhiệm viết biên bản kiểm định theo mẫu Biên bản 

kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm và kết luận kiểm định môi trường theo 

mẫu Kết luận kiểm định môi trường hoặc mẫu Kết luận kiểm định môi trường có 

chứng chỉ phòng thí nghiệm đạt chuẩn Quốc gia và Quốc tế theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 17025. 

Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận theo quy định thì viết theo mẫu Kết 

quả kiểm định môi trường hoặc mẫu Kết quả kiểm định môi trường có chứng chỉ 

phòng thí nghiệm đạt chuẩn Quốc gia và Quốc tế theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. 

Phần mẫu còn lại sau khi kiểm định được lưu theo quy định về kiểm soát chất 

lượng và quy định về quản lý mẫu vật môi trường. Thời gian lưu mẫu kiểm định 

nước thải là 30 ngày sau khi kết thúc kiểm định trừ khi có yêu cầu khác. 

Thông tư 71/2023/TT-BCA có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2024. 

4. Nguyên tắc kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng: 

Ngày 25/12/2023, Thống đôc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông 

tư 17/2023/TT-NHNN quy định về kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về tiền 

tệ và ngân hàng. Theo đó, việc kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ 

và ngân hàng được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: 

- Việc kiểm tra được thực hiện đúng thẩm quyền và trên cơ sở quy định pháp luật. 

- Việc kiểm tra được tiến hành thường xuyên theo kế hoạch hoặc đột xuất. 

- Bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, dân chủ, kịp thời, phối hợp hiệu quả. 

- Bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về nội dung, thời gian, đối tượng kiểm 

tra giữa hoạt động kiểm tra của các đơn vị kiểm tra, giữa hoạt động kiểm tra với 

hoạt động thanh tra. 

Khi tiến hành hoạt động kiểm tra, nếu phát hiện chồng chéo, trùng lặp giữa 

hoạt động kiểm tra với hoạt động thanh tra thì thực hiện hoạt động thanh tra; nếu 

phát hiện chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động kiểm tra, thủ trưởng các đơn vị 

kiểm tra thống nhất để thực hiện một cuộc kiểm tra. 

Thông tư 17/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 08/02/2024. 

5. Hướng dẫn phương thức nộp phí sử dụng đường bộ theo tháng, năm: 

Ngày 13/12/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2023/NĐ-CP quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Theo 
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đó, phương thức tính, nộp phí sử dụng đường bộ nộp theo năm dương lịch, theo 

tháng được quy định như sau: 

- Nộp phí sử dụng đường bộ theo năm dương lịch: 

+ Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nộp phí sử dụng đường bộ 

theo năm dương lịch gửi thông báo bằng văn bản (lần đầu hoặc khi phát sinh tăng, 

giảm phương tiện) đến đơn vị đăng kiểm và thực hiện nộp phí sử dụng đường bộ 

theo năm dương lịch đối với các phương tiện của mình. 

+ Hàng năm, trước ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo, chủ phương tiện phải 

đến đơn vị đăng kiểm nộp phí cho năm tiếp theo. Khi thu phí, đơn vị đăng kiểm cấp 

Tem nộp phí sử dụng đường bộ cho từng xe tương ứng thời gian nộp phí. 

- Nộp phí sử dụng đường bộ theo tháng: 

+ Doanh nghiệp có số phí sử dụng đường bộ phải nộp từ 30 triệu đồng/tháng 

trở lên được thực hiện nộp phí theo tháng. Doanh nghiệp có văn bản (lần đầu hoặc 

khi phát sinh tăng, giảm phương tiện) gửi đơn vị đăng kiểm và thực hiện nộp phí 

đối với các phương tiện của mình. 

+ Hàng tháng, trước ngày 01 của tháng tiếp theo, doanh nghiệp phải đến đơn 

vị đăng kiểm (đã đăng ký nộp phí theo tháng) nộp phí sử dụng đường bộ cho tháng 

tiếp theo. Khi thu phí, tổ chức thu phí cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương 

ứng thời gian nộp phí. 

Xem thêm Nghị định 90/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/2/2024. 

6. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024: 

Ngày 22/12/2023 Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 

37/2023/TT-BCT quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với mặt hàng muối 

và trứng gia cầm năm 2024. Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt 

hàng muối, trứng gia cầm năm 2024 như sau: 

(1) Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng 

gia cầm năm 2024 

- Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối được phân giao cho thương 

nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế và làm 

nguyên liệu sản xuất hóa chất. 

- Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng trứng gia cầm được phân giao cho 

thương nhân có nhu cầu nhập khẩu. 

(2) Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2024 

- Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với trứng gia cầm (Trứng thương 

phẩm không có phôi) là 68.670 tá như sau: 

+ Trứng gà có 2 mã hàng hóa là 0407.21.00 và 0407.90.10 

+ Trứng vịt, ngan có 2 mã hàng hóa là 0407.29.10 và 0407.90.20 

+ Trứng loại khác có 2 mã hàng hóa là 0407.29.90 và 0407.90.90 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-90-2023-ND-CP-muc-thu-che-do-thu-nop-mien-quan-ly-phi-su-dung-duong-bo-591410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-37-2023-TT-BCT-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-mat-hang-muoi-trung-gia-cam-2024-592273.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-37-2023-TT-BCT-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-mat-hang-muoi-trung-gia-cam-2024-592273.aspx
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- Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với muối và natri clorua tinh khiết, có 

hoặc không ở trong dung dịch nước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất 

làm tăng độ chẩy; nước biển là 88.000 tấn. 

Lưu ý: Muối sẽ bao gồm cả muối ăn và muối đã bị làm biến tính. 

Xem thêm Thông tư 37/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 06/02/2024. 

7. Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với xe chở tiền của ngân hàng: 

Thống đốc NHNNVN ban hành Thông tư 23/2023/TT-NHNN ngày 

29/12/2023, quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền và xe chở tiền của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, tiêu chuẩn đối với xe chở tiền của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định như sau: 

- Xe ô tô chở tiền có khoang chở tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá; được trang 

bị thiết bị chữa cháy, thiết bị định vị giám sát hành trình (nếu có) và có chỗ cho lực 

lượng áp tải, bảo vệ. 

- Khoang chở tiền phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật sau: 

+ Đối với xe tải: Được đóng thùng kín, có 3 lớp. Lớp ngoài và lớp trong bằng 

thép chống gỉ hoặc thép được xử lý chống gỉ dày tối thiểu 1mm (đối với lớp ngoài) 

và tối thiểu 2mm (đối với lớp trong); lớp giữa là vật liệu chống cháy. Cửa khoang 

chở tiền có 01 lớp cánh; 

+ Đối với các loại xe còn lại: Được đóng thùng kín, có 3 lớp (không tính lớp 

vỏ xe theo nguyên gốc của nhà sản xuất). Lớp ngoài và lớp trong bằng thép chống 

gỉ hoặc thép được xử lý chống gỉ dày tối thiểu 1mm (đối với lớp ngoài) và tối thiểu 

2mm (đối với lớp trong); lớp giữa là vật liệu chống cháy. Cửa khoang chở tiền có 

02 lớp cánh, trong đó lớp cánh ngoài sử dụng cửa xe theo nguyên gốc của nhà sản 

xuất. Trường hợp khoang chở tiền thiết kế ô cửa sổ nhìn sang buồng lái thì kết cấu 

ô cửa có hai lớp: lớp trong chắn song thép đứng ɸ12, cách đều nhau không quá 

60mm; lớp ngoài vật liệu trong suốt và lưới thép; 

+ Lớp cửa khoang chở tiền có bản lề, then và khóa chắc chắn (khóa nhíp hoặc 

khóa số cơ, khóa số điện tử), kích thước thuận tiện cho việc bốc xếp; 

+ Khoang chở tiền được trang bị đèn chiếu sáng, thiết bị báo động chống đột 

nhập, thiết bị báo cháy, camera (nếu có). 

Thông tư 23/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 12/02/2024. 

8. Quy trình giám sát kiểm đếm tiền in, đúc hỏng của NHNN: 

Ngày 28/2/2023 NHNN Việt Nam đã ban hành Thông tư 19/2023/TT-

NHNN quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

(1) Quy trình giám sát kiểm đếm tiền in, đúc hỏng 

- Giám sát việc giao, nhận tiền in, đúc hỏng hàng ngày tại Tổ kiểm đếm tiền 

theo quy định về tiêu hủy tiền in, đúc hỏng của Ngân hàng Nhà nước. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-37-2023-TT-BCT-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-mat-hang-muoi-trung-gia-cam-2024-592273.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-23-2023-TT-NHNN-tieu-chuan-ky-thuat-kho-tien-xe-cho-tien-cua-to-chuc-tin-dung-583144.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-23-2023-TT-NHNN-tieu-chuan-ky-thuat-kho-tien-xe-cho-tien-cua-to-chuc-tin-dung-583144.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-19-2023-TT-NHNN-giam-sat-tieu-huy-tien-593076.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-19-2023-TT-NHNN-giam-sat-tieu-huy-tien-593076.aspx
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- Giám sát việc thực hiện các quy định, quy trình về kiểm đếm tiền in, đúc 

hỏng. Giám sát và xác nhận đối với các trường hợp thừa, thiếu, nhầm lẫn được phát 

hiện trong khâu kiểm đếm tiền. 

- Cuối ngày, Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ giám sát kiểm đếm xác nhận kết quả 

kiểm đếm tiền in, đúc hỏng trên biên bản do Hội đồng tiêu huỷ lập. Số tiền in, đúc 

hỏng chưa kiểm đếm hết hoặc đã kiểm đếm nhưng chưa giao Tổ cắt hủy thì phải được 

niêm phong có đủ chữ ký của Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ giám sát kiểm đếm và Tổ 

trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ kiểm đếm tiền và gửi lại kho của Hội đồng tiêu huỷ. 

- Trong quá trình giám sát, công chức giám sát có quyền yêu cầu kiểm đếm lại 

đối với số tiền in, đúc hỏng đã kiểm đếm trong ngày để đảm bảo tính chính xác của 

các bó (hoặc gói, thùng) tiền đã được kiểm đếm. 

(2) Giám sát cắt hủy (dập hủy định dạng hoặc nung chảy) tiền in, đúc hỏng 

- Giám sát việc giao, nhận tiền in, đúc hỏng từ kho của Hội đồng tiêu hủy, Tổ 

kiểm đếm đến Tổ cắt hủy và ngược lại. 

- Giám sát việc xử lý đối với trường hợp có nghi vấn thừa, thiếu, nhầm lẫn 

trong công đoạn cắt hủy theo quy định về tiêu hủy tiền in, đúc hỏng của Ngân hàng 

Nhà nước. 

- Giám sát việc thực hiện cắt hủy (dập hủy định dạng hoặc nung chảy) hoàn 

toàn tiền in, đúc hỏng thành phế liệu, đảm bảo phế liệu tiêu hủy không thể khôi 

phục như trạng thái ban đầu dưới bất kỳ hình thức nào. 

- Cuối ngày, Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ giám sát cắt hủy xác nhận số tiền in, 

đúc hỏng đã cắt hủy (dập hủy định dạng hoặc nung chảy) thực tế trên biên bản do 

Hội đồng tiêu hủy lập. Số tiền in, đúc hỏng đã giao Tổ cắt hủy nhưng không cắt 

hủy (dập hủy định dạng hoặc nung chảy) hết trong ngày, được niêm phong, có đủ 

chữ ký của Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ giám sát cắt hủy tiền và Tổ trưởng (hoặc 

Tổ phó) Tổ cắt hủy tiền và gửi lại kho của Hội đồng tiêu huỷ. 

Xem thêm Thông tư 19/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 11/02/2024. 

II. Những chính sách mới ban hành: 

1. Sửa đổi nội dung mẫu biểu báo cáo thông tin liên quan đến chế độ kế 

toán về nợ công hàng năm: 

Ngày 26/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 05/2024/TT-

BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ Tài chính 

quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công. Theo đó, quy định về 

nội dung mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công từ ngày 01/04/2024  như sau: 

- Hệ thống mẫu biểu báo cáo bao gồm: 

+ Mẫu biểu báo cáo liên quan đến kế hoạch 5 năm và hàng năm gồm 12 mẫu 

biểu báo cáo chi tiết theo Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-19-2023-TT-NHNN-giam-sat-tieu-huy-tien-593076.aspx
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9906&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VkdodmJtY3RkSFV0TURVdE1qQXlOQzFVVkMxQ1ZFTXRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMDROQzB5TURFNExWUlVMVUpVUXkxamIyNW5MV0p2TFhSb2IyNW5MWFJwYmkxMlpTMXVieTFqYjI1bkxUVTVOamt6TkM1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9906&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VkdodmJtY3RkSFV0TURVdE1qQXlOQzFVVkMxQ1ZFTXRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMDROQzB5TURFNExWUlVMVUpVUXkxamIyNW5MV0p2TFhSb2IyNW5MWFJwYmkxMlpTMXVieTFqYjI1bkxUVTVOamt6TkM1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9906&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VkdodmJtY3RkSFV0T0RRdE1qQXhPQzFVVkMxQ1ZFTXRjWFY1TFdScGJtZ3RiV0YxTFdKcFpYVXRZbUZ2TFdOaGJ5MTJZUzFqYjI1bkxXSnZMWFJvYjI1bkxYUnBiaTEyWlMxdWJ5MWpiMjVuTFRNNU9UTTJNaTVoYzNCNAYU
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+ Mẫu biểu báo cáo liên quan đến nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh 

nghiệp gồm 03 mẫu biểu báo cáo chi tiết theo Phụ lục III đính kèm. 

- Đối với mẫu biểu báo cáo thông tin liên quan đến chế độ kế toán về nợ công 

hàng năm thực hiện theo Thông tư 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ kế toán đổi với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính 

quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ. 

(Hiện nay, mẫu biểu báo cáo về nợ công hàng năm thực hiện theo Thông tư 

74/2018/TT-BTC ngày 16/8/2018 hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, 

trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ 

cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ) 

- Đơn vị báo cáo và đơn vị nhận báo cáo 

+ Đơn vị báo cáo là các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Đơn vị báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên 

bên trái của từng mẫu biểu báo cáo; 

+ Đơn vị nhận báo cáo là Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối 

ngoại), được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng mẫu biểu báo cáo, dưới dòng 

đơn vị báo cáo. 

Xem thêm Thông tư 05/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/04/2024.  

2. Tăng cường phối hợp phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội 

trong học sinh, sinh viên: 

Ngày 26/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg tăng 

cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống 

bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên. 

Nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác phòng chống bạo lực học đường, tệ 

nạn xã hội, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, Thủ 

tướng Chính phủ yêu cầu: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

+ Quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về 

công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo đảm môi 

trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; 

+ Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật; giáo dục đạo đức, 

lối sống; văn hóa ứng xử, kỹ năng sống trong học sinh, sinh viên 

+ Phối hợp với đơn vị liên quan đẩy mạnh truyền thông, phổ biến, nhân rộng 

các mô hình phối hợp hiệu quả giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục 

đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống cho học sinh sinh viên; 

+ Triển khai hoạt động tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học; xây dựng 

tài liệu và triển khai các hoạt động giáo dục phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội 

phù hợp với các cấp học. 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9906&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlMWlMxMGIyRnVMVXRwWlcwdGRHOWhiaTlVYUc5dVp5MTBkUzA1T1MweU1ESXhMVlJVTFVKVVF5MW9kVzl1Wnkxa1lXNHRZMmhsTFdSdkxXdGxMWFJ2WVc0dFpHOXBMWFp2YVMxallXTXRhMmh2WVc0dGRtRjVMWFJ5WVMxdWJ5MWpkV0V0UTJocGJtZ3RjR2gxTFRRNU5UUTVOUzVoYzNCNAYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9906&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlMWlMxMGIyRnVMVXRwWlcwdGRHOWhiaTlVYUc5dVp5MTBkUzAzTkMweU1ERTRMVlJVTFVKVVF5MW9kVzl1Wnkxa1lXNHRZMmhsTFdSdkxXdGxMWFJ2WVc0dFpHOXBMWFp2YVMxcmFHOWhiaTEyWVhrdGRISmhMVzV2TFdOMVlTMURhR2x1YUMxd2FIVXRNemt5T0RFNUxtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9906&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlMWlMxMGIyRnVMVXRwWlcwdGRHOWhiaTlVYUc5dVp5MTBkUzAzTkMweU1ERTRMVlJVTFVKVVF5MW9kVzl1Wnkxa1lXNHRZMmhsTFdSdkxXdGxMWFJ2WVc0dFpHOXBMWFp2YVMxcmFHOWhiaTEyWVhrdGRISmhMVzV2TFdOMVlTMURhR2x1YUMxd2FIVXRNemt5T0RFNUxtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9906&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VkdodmJtY3RkSFV0TURVdE1qQXlOQzFVVkMxQ1ZFTXRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMDROQzB5TURFNExWUlVMVUpVUXkxamIyNW5MV0p2TFhSb2IyNW5MWFJwYmkxMlpTMXVieTFqYjI1bkxUVTVOamt6TkM1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9898&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxXUjFZeTlEYUdrdGRHaHBMVEF5TFVOVUxWUlVaeTB5TURJMExYQm9iMmt0YUc5d0xXZHBkV0V0Ym1oaExYUnlkVzl1WnkxbmFXRXRaR2x1YUMxd2FHOXVaeTFqYUc5dVp5MWlZVzh0YkhWakxXaHZZeTFrZFc5dVp5MDFPVFk0TmpFdVlYTndlQTYU
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+ Chỉ đạo các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chú 

trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục kỹ năng sống; 

+ Tăng cường kỹ năng xử lý các tình huống có liên quan tới việc phát sinh bạo 

lực học đường; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục với việc 

đảm bảo an toàn trường học do mình phụ trách;... 

- Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội tại khu 

vực trường học. 

+ Tăng cường hướng dẫn tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục 

nâng cao nhận thức pháp luật về các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi ngược 

đãi, bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, học sinh sinh viên. 

+ Phối hợp trong việc điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh 

viên mắc tệ nạn xã hội hoặc có hành vi phạm tội đảm bảo an toàn và mang tính 

giáo dục. 

+ Thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý hành vi sử dụng 

trái phép chất ma túy tại khu vực trường học, trong các quán bar, karaoke, vũ 

trường; triệt phá các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy;... 

Xem chi tiết tại Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 26/01/2024. 

3. Chế độ báo cáo đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thuộc Bộ 

Quốc phòng: 

Ngày 24/01/2024, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 06/2024/TT-

BQP hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin, kiểm tra, giám sát đối 

với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp 

kinh tế với quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng. Theo đó, chế độ báo cáo đối 

với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp 

kinh tế với quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện như sau: 

* Chế độ báo cáo: 

- Chế độ báo cáo gồm: báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất. 

- Chế độ báo cáo định kỳ gồm: báo cáo quý, 6 tháng, năm, giữa kỳ và cuối kỳ 

kế hoạch 5 năm, cụ thể: 

+ Doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh 

nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh do Nhà nước năm giữ 100% vốn 

điều lệ thực hiện báo cáo định kỳ theo chế độ, mẫu biểu quy định tại Mục 1 Phụ lục 

I, Phụ lục II kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BQP; 

+ Doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh do Nhà nước nắm 

giữ trên 50% vốn điều lệ và Người đại diện phần vốn nhà nước thực hiện báo cáo 

định kỳ theo chế độ, mẫu biểu quy định tại Mục 2 Phụ lục I, Phụ lục II kèm 

theo Thông tư 06/2024/TT-BQP; 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9898&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxXUjFZeTlEYUdrdGRHaHBMVEF5TFVOVUxWUlVaeTB5TURJMExYQm9iMmt0YUc5d0xXZHBkV0V0Ym1oaExYUnlkVzl1WnkxbmFXRXRaR2x1YUMxd2FHOXVaeTFqYUc5dVp5MWlZVzh0YkhWakxXaHZZeTFrZFc5dVp5MDFPVFk0TmpFdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9908&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlFYjJGdWFDMXVaMmhwWlhBdlZHaHZibWN0ZEhVdE1EWXRNakF5TkMxVVZDMUNVVkF0WTJobExXUnZMV0poYnkxallXOHRaRzloYm1ndGJtZG9hV1Z3TFhSeWRXTXRkR2xsY0Mxd2FIVmpMWFoxTFhGMWIyTXRjR2h2Ym1jdFlXNHRibWx1YUMwMU9UY3hNVFl1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9908&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlFYjJGdWFDMXVaMmhwWlhBdlZHaHZibWN0ZEhVdE1EWXRNakF5TkMxVVZDMUNVVkF0WTJobExXUnZMV0poYnkxallXOHRaRzloYm1ndGJtZG9hV1Z3TFhSeWRXTXRkR2xsY0Mxd2FIVmpMWFoxTFhGMWIyTXRjR2h2Ym1jdFlXNHRibWx1YUMwMU9UY3hNVFl1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9908&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlFYjJGdWFDMXVaMmhwWlhBdlZHaHZibWN0ZEhVdE1EWXRNakF5TkMxVVZDMUNVVkF0WTJobExXUnZMV0poYnkxallXOHRaRzloYm1ndGJtZG9hV1Z3TFhSeWRXTXRkR2xsY0Mxd2FIVmpMWFoxTFhGMWIyTXRjR2h2Ym1jdFlXNHRibWx1YUMwMU9UY3hNVFl1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9908&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlFYjJGdWFDMXVaMmhwWlhBdlZHaHZibWN0ZEhVdE1EWXRNakF5TkMxVVZDMUNVVkF0WTJobExXUnZMV0poYnkxallXOHRaRzloYm1ndGJtZG9hV1Z3TFhSeWRXTXRkR2xsY0Mxd2FIVmpMWFoxTFhGMWIyTXRjR2h2Ym1jdFlXNHRibWx1YUMwMU9UY3hNVFl1WVhOd2VBPTYU
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+ Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh và Người đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng 

công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con lập, trình bày 

báo cáo phải tổng hợp tình hình, kết quả hoạt động, báo cáo tài chính riêng và hợp 

nhất theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành của cả tập đoàn, tổng công ty, 

nhóm công ty mẹ - công ty con. 

- Chế độ báo cáo đột xuất: 

+ Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh và Người đại diện phần vốn nhà nước 

thực hiện chế độ báo cáo đột xuất theo yêu cầu của BQP hoặc cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền. 

+ Nội dung (biểu mẫu), thời hạn báo cáo căn cứ vào yêu cầu cụ thể của cơ 

quan, đơn vị ban hành chế độ báo cáo. 

- Ngoài chế độ báo cáo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Thông tư 

06/2024/TT-BQP, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh và Người đại diện phần vốn 

nhà nước thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật chuyên ngành và 

quy định khác có liên quan của BQP đối với từng loại hình doanh nghiệp nhà nước 

tương ứng. 

* Phương thức gửi, nhận báo cáo: 

- Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy, hoặc văn bản điện tử gửi 

đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau: 

+ Gửi trực tiếp tại bộ phận văn thư của cơ quan, đơn vị nhận báo cáo; 

+ Qua đường quân bưu hoặc dịch vụ bưu chính; 

+ Qua chức năng gửi, nhận báo cáo của hệ thống phần mềm dùng chung trên 

mạng truyền số liệu quân sự trong BQP (nếu được kết nối đường truyền số liệu 

quân sự). 

- Trường hợp báo cáo có thông tin thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà nước 

thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và quy định của 

BQP về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong BQP. 

- Việc gửi, nhận văn bản điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao 

dịch điện tử và Quy chế công tác văn thư trong BQP. 

* Thời hạn, nơi nhận báo cáo: 

- Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh và Người đại diện phần vốn nhà nước 

thực hiện lập, gửi báo cáo định kỳ đến cơ quan, đơn vị, cá nhân nhận báo cáo theo 

thời hạn và nơi nhận báo cáo của từng loại báo cáo tương ứng quy định tại Phụ lục 

I kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BQP. 

- Ngoài cơ quan, đơn vị, cá nhân nhận báo cáo quy định tại khoản 1 Điều 

6 Thông tư 06/2024/TT-BQP, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh và Người đại diện 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9908&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlFYjJGdWFDMXVaMmhwWlhBdlZHaHZibWN0ZEhVdE1EWXRNakF5TkMxVVZDMUNVVkF0WTJobExXUnZMV0poYnkxallXOHRaRzloYm1ndGJtZG9hV1Z3TFhSeWRXTXRkR2xsY0Mxd2FIVmpMWFoxTFhGMWIyTXRjR2h2Ym1jdFlXNHRibWx1YUMwMU9UY3hNVFl1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9908&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlFYjJGdWFDMXVaMmhwWlhBdlZHaHZibWN0ZEhVdE1EWXRNakF5TkMxVVZDMUNVVkF0WTJobExXUnZMV0poYnkxallXOHRaRzloYm1ndGJtZG9hV1Z3TFhSeWRXTXRkR2xsY0Mxd2FIVmpMWFoxTFhGMWIyTXRjR2h2Ym1jdFlXNHRibWx1YUMwMU9UY3hNVFl1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9908&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlFYjJGdWFDMXVaMmhwWlhBdlZHaHZibWN0ZEhVdE1EWXRNakF5TkMxVVZDMUNVVkF0WTJobExXUnZMV0poYnkxallXOHRaRzloYm1ndGJtZG9hV1Z3TFhSeWRXTXRkR2xsY0Mxd2FIVmpMWFoxTFhGMWIyTXRjR2h2Ym1jdFlXNHRibWx1YUMwMU9UY3hNVFl1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9908&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlFYjJGdWFDMXVaMmhwWlhBdlZHaHZibWN0ZEhVdE1EWXRNakF5TkMxVVZDMUNVVkF0WTJobExXUnZMV0poYnkxallXOHRaRzloYm1ndGJtZG9hV1Z3TFhSeWRXTXRkR2xsY0Mxd2FIVmpMWFoxTFhGMWIyTXRjR2h2Ym1jdFlXNHRibWx1YUMwMU9UY3hNVFl1WVhOd2VBPTYU
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phần vốn nhà nước phải lập, gửi báo cáo tới cơ quan quản lý nhà nước có liên quan 

theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Thông tư 06/2024/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/3/2024. 

4. Quy trình cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định ATKT&BVMT 

phương tiện đường sắt định kỳ: 

Ngày 26/01/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 

01/2024/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt. Theo đó, Bộ Giao thông vận tải 

ban hành quy trình cấp Giấy chứng nhận và tem kiểm định phương tiện giao thông 

đường sắt đối với trường hợp kiểm tra định kỳ như sau: 

- Cơ sở sửa chữa, chủ phương tiện, chủ khai thác phương tiện lập 01 bộ hồ sơ 

đăng ký kiểm tra theo quy định tại Điều 10 Thông tư 01/2024/TT-BGTVT và nộp 

cho Cơ quan kiểm tra bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

hoặc qua cổng dịch vụ công. 

- Cơ quan kiểm tra tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ đăng ký kiểm tra và 

hướng dẫn để cơ sở sửa chữa, chủ phương tiện, chủ khai thác phương tiện hoàn 

thiện hồ sơ (trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần) trong vòng một (01) 

ngày làm việc. 

- Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra thiết bị, phương tiện tại hiện trường theo 

các nội dung của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 

+ Trường hợp thiết bị, phương tiện và hồ sơ đăng ký kiểm tra phù hợp với quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, Cơ quan kiểm tra thực hiện quy trình cấp Giấy 

chứng nhận theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Thông tư 01/2024/TT-BGTVT; 

+ Trường hợp thiết bị, phương tiện hoặc hồ sơ đăng ký kiểm tra chưa phù hợp 

với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 

Cơ sở sửa chữa, chủ phương tiện, chủ khai thác phương tiện được phép khắc 

phục nhưng không quá một (01) lần. 

Trường hợp cơ sở sửa chữa, chủ phương tiện, chủ khai thác phương tiện 

không hoàn thành việc khắc phục trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày 

kết thúc kiểm tra thì được đánh giá là không đạt. 

- Cấp Giấy chứng nhận/thông báo không đạt và tem kiểm định 

+ Trong thời gian không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm 

tra, Cơ quan kiểm tra cấp Giấy chứng nhận (bản giấy và/hoặc bản điện tử) đối với 

từng thiết bị, phương tiện theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm 

theo Thông tư 01/2024/TT-BGTVT và cấp tem kiểm định cho phương tiện theo 

mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BGTVT; 

+ Trường hợp kết quả đánh giá không đạt, trong thời hạn một (01) ngày làm 

việc kể từ thời điểm đánh giá không đạt, Cơ quan kiểm tra ra thông báo không đạt 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9908&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlFYjJGdWFDMXVaMmhwWlhBdlZHaHZibWN0ZEhVdE1EWXRNakF5TkMxVVZDMUNVVkF0WTJobExXUnZMV0poYnkxallXOHRaRzloYm1ndGJtZG9hV1Z3TFhSeWRXTXRkR2xsY0Mxd2FIVmpMWFoxTFhGMWIyTXRjR2h2Ym1jdFlXNHRibWx1YUMwMU9UY3hNVFl1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9912&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VkdodmJtY3RkSFV0TURFdE1qQXlOQzFVVkMxQ1IxUldWQzFyYVdWdExYUnlZUzFqYUdGMExXeDFiMjVuTFdGdUxYUnZZVzR0YTNrdGRHaDFZWFF0WjJsaGJ5MTBhRzl1Wnkxa2RXOXVaeTF6WVhRdE5UazNNVGN5TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9912&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VkdodmJtY3RkSFV0TURFdE1qQXlOQzFVVkMxQ1IxUldWQzFyYVdWdExYUnlZUzFqYUdGMExXeDFiMjVuTFdGdUxYUnZZVzR0YTNrdGRHaDFZWFF0WjJsaGJ5MTBhRzl1Wnkxa2RXOXVaeTF6WVhRdE5UazNNVGN5TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9912&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VkdodmJtY3RkSFV0TURFdE1qQXlOQzFVVkMxQ1IxUldWQzFyYVdWdExYUnlZUzFqYUdGMExXeDFiMjVuTFdGdUxYUnZZVzR0YTNrdGRHaDFZWFF0WjJsaGJ5MTBhRzl1Wnkxa2RXOXVaeTF6WVhRdE5UazNNVGN5TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9912&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VkdodmJtY3RkSFV0TURFdE1qQXlOQzFVVkMxQ1IxUldWQzFyYVdWdExYUnlZUzFqYUdGMExXeDFiMjVuTFdGdUxYUnZZVzR0YTNrdGRHaDFZWFF0WjJsaGJ5MTBhRzl1Wnkxa2RXOXVaeTF6WVhRdE5UazNNVGN5TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9912&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VkdodmJtY3RkSFV0TURFdE1qQXlOQzFVVkMxQ1IxUldWQzFyYVdWdExYUnlZUzFqYUdGMExXeDFiMjVuTFdGdUxYUnZZVzR0YTNrdGRHaDFZWFF0WjJsaGJ5MTBhRzl1Wnkxa2RXOXVaeTF6WVhRdE5UazNNVGN5TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9912&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VkdodmJtY3RkSFV0TURFdE1qQXlOQzFVVkMxQ1IxUldWQzFyYVdWdExYUnlZUzFqYUdGMExXeDFiMjVuTFdGdUxYUnZZVzR0YTNrdGRHaDFZWFF0WjJsaGJ5MTBhRzl1Wnkxa2RXOXVaeTF6WVhRdE5UazNNVGN5TG1GemNIZzYU
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đối với từng thiết bị, phương tiện theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm 

theo Thông tư 01/2024/TT-BGTVT. 

Xem chi tiết tại Thông tư 01/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/3/2024. 

5. Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH từ ngày 

01/01/2024: 

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 

hành Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu 

nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối 

với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH được 

điều chỉnh theo công thức sau: 

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng 

tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương 

đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng 

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương 

ứng như sau: 

- Trước năm 1995: Mức điều chỉnh là: 5,43 

- Năm 1995: Mức điều chỉnh là: 4,61 

- Năm 1996: Mức điều chỉnh là: 4,36 

- Năm 1997: Mức điều chỉnh là: 4,22 

- Năm 1998: Mức điều chỉnh là: 3,92 

- Năm 1999: Mức điều chỉnh là: 3,75 

- Năm 2000: Mức điều chỉnh là: 3,82 

- Năm 2001: Mức điều chỉnh là: 3,83 

- Năm 2002: Mức điều chỉnh là: 3,68 

- Năm 2003: Mức điều chỉnh là: 3,57 

- Năm 2004: Mức điều chỉnh là: 3,31 

- Năm 2005: Mức điều chỉnh là: 3,06 

- Năm 2006: Mức điều chỉnh là: 2,85 

- Năm 2007: Mức điều chỉnh là: 2,63 

- Năm 2008: Mức điều chỉnh là: 2,14 

- Năm 2009: Mức điều chỉnh là: 2,0 

- Năm 2010: Mức điều chỉnh là: 1,83 

- Năm 2011: Mức điều chỉnh là: 1,54 

- Năm 2012: Mức điều chỉnh là: 1,41 

- Năm 2013: Mức điều chỉnh là: 1,33 

- Năm 2014: Mức điều chỉnh là: 1,27 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9912&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VkdodmJtY3RkSFV0TURFdE1qQXlOQzFVVkMxQ1IxUldWQzFyYVdWdExYUnlZUzFqYUdGMExXeDFiMjVuTFdGdUxYUnZZVzR0YTNrdGRHaDFZWFF0WjJsaGJ5MTBhRzl1Wnkxa2RXOXVaeTF6WVhRdE5UazNNVGN5TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9912&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VkdodmJtY3RkSFV0TURFdE1qQXlOQzFVVkMxQ1IxUldWQzFyYVdWdExYUnlZUzFqYUdGMExXeDFiMjVuTFdGdUxYUnZZVzR0YTNrdGRHaDFZWFF0WjJsaGJ5MTBhRzl1Wnkxa2RXOXVaeTF6WVhRdE5UazNNVGN5TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9919&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDWVc4dGFHbGxiUzlVYUc5dVp5MTBkUzB5TUMweU1ESXpMVlJVTFVKTVJGUkNXRWd0YlhWakxXUnBaWFV0WTJocGJtZ3RkR2xsYmkxc2RXOXVaeTEwYUhVdGJtaGhjQzEwYUdGdVp5MWtZUzFrYjI1bkxXSmhieTFvYVdWdExYaGhMV2h2YVMwMU9UY3pORGN1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9919&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDWVc4dGFHbGxiUzlVYUc5dVp5MTBkUzB5TUMweU1ESXpMVlJVTFVKTVJGUkNXRWd0YlhWakxXUnBaWFV0WTJocGJtZ3RkR2xsYmkxc2RXOXVaeTEwYUhVdGJtaGhjQzEwYUdGdVp5MWtZUzFrYjI1bkxXSmhieTFvYVdWdExYaGhMV2h2YVMwMU9UY3pORGN1WVhOd2VBPTYU


12 
 

- Năm 2015: Mức điều chỉnh là: 1,27 

- Năm 2016: Mức điều chỉnh là: 1,23 

- Năm 2017: Mức điều chỉnh là: 1,19 

- Năm 2018: Mức điều chỉnh là: 1,15 

- Năm 2019: Mức điều chỉnh là: 1,12 

- Năm 2020: Mức điều chỉnh là: 1,08 

- Năm 2021: Mức điều chỉnh là: 1,07 

- Năm 2022: Mức điều chỉnh là: 1,03 

- Năm 2023: Mức điều chỉnh là: 1,0 

- Năm 2024: Mức điều chỉnh là: 1,0 

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2024 

Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại khoản 

2 Điều 1 Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo công thức sau: 

Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm 

= Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh thu 

nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng 

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm 

tương ứng được thực hiện như sau: 

- Năm 2008: Mức điều chỉnh là: 2,14 

- Năm 2009: Mức điều chỉnh là: 2,0 

- Năm 2010: Mức điều chỉnh là: 1,83 

- Năm 2011: Mức điều chỉnh là: 1,54 

- Năm 2012: Mức điều chỉnh là: 1,41 

- Năm 2013: Mức điều chỉnh là: 1,33 

- Năm 2014: Mức điều chỉnh là: 1,27 

- Năm 2015: Mức điều chỉnh là: 1,27 

- Năm 2016: Mức điều chỉnh là: 1,23 

- Năm 2017: Mức điều chỉnh là: 1,19 

- Năm 2018: Mức điều chỉnh là: 1,15 

- Năm 2019: Mức điều chỉnh là: 1,12 

- Năm 2020: Mức điều chỉnh là: 1,08 

- Năm 2021: Mức điều chỉnh là: 1,07 

- Năm 2022: Mức điều chỉnh là: 1,03 

- Năm 2023: Mức điều chỉnh là: 1,0 

- Năm 2024: Mức điều chỉnh là: 1,0 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9919&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDWVc4dGFHbGxiUzlVYUc5dVp5MTBkUzB5TUMweU1ESXpMVlJVTFVKTVJGUkNXRWd0YlhWakxXUnBaWFV0WTJocGJtZ3RkR2xsYmkxc2RXOXVaeTEwYUhVdGJtaGhjQzEwYUdGdVp5MWtZUzFrYjI1bkxXSmhieTFvYVdWdExYaGhMV2h2YVMwMU9UY3pORGN1WVhOd2VBPTYU
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Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024; các quy 

định tại Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH áp dụng kể từ ngày 01/01/2024 và thay 

thế Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03/01/2023. 

6. Các lĩnh vực mà người có chức vụ thuộc Bộ Công Thương sau khi thôi 

chức không được thành lập doanh nghiệp: 

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 

48/2023/TT-BCT quy định danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công 

Thương và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó sau khi thôi giữ 

chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều 

hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh, hợp tác xã. Theo đó các lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn sau khi 

thôi giữ chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó không được thành lập, giữ chức 

danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã bao gồm: 

1. Thương mại trong nước. 

2. Xuất nhập khẩu. 

3. Xúc tiến thương mại. 

4. Công nghiệp. 

5. Năng lượng. 

6. Hóa chất. 

7. Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng. 

8. Quản lý thị trường. 

9. Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. 

10. Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực từ 1 đến 8. 

Thời hạn người có chức vụ thuộc Bộ Công Thương sau khi thôi chức không 

được thành lập doanh nghiệp 

- Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành 

doanh nghiệp, hợp tác xã đối với người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 

lĩnh vực thuộc danh mục quy định từ 1 đến 9 là đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ 

chức vụ, quyền hạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

- Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành 

doanh nghiệp, hợp tác xã đối với người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh 

vực thuộc danh mục quy định từ 1 đến 9 là đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức 

vụ, quyền hạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

- Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành 

doanh nghiệp, hợp tác xã đối với người thôi giữ chức vụ, quyền hạn chủ trì hoặc 

tham gia nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt Chương trình, dự án, đề 

án quy định tại 10 được xác định theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23 Nghị 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9919&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDWVc4dGFHbGxiUzlVYUc5dVp5MTBkUzB5TUMweU1ESXpMVlJVTFVKTVJGUkNXRWd0YlhWakxXUnBaWFV0WTJocGJtZ3RkR2xsYmkxc2RXOXVaeTEwYUhVdGJtaGhjQzEwYUdGdVp5MWtZUzFrYjI1bkxXSmhieTFvYVdWdExYaGhMV2h2YVMwMU9UY3pORGN1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9919&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDWVc4dGFHbGxiUzlVYUc5dVp5MTBkUzB5TUMweU1ESXpMVlJVTFVKTVJGUkNXRWd0YlhWakxXUnBaWFV0WTJocGJtZ3RkR2xsYmkxc2RXOXVaeTEwYUhVdGJtaGhjQzEwYUdGdVp5MWtZUzFrYjI1bkxXSmhieTFvYVdWdExYaGhMV2h2YVMwMU9UY3pORGN1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9919&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDWVc4dGFHbGxiUzlVYUc5dVp5MTBkUzB3TVMweU1ESXpMVlJVTFVKTVJGUkNXRWd0YlhWakxXUnBaWFV0WTJocGJtZ3RkR2xsYmkxc2RXOXVaeTEwYUhVdGJtaGhjQzEwYUdGdVp5MWtZUzFrYjI1bkxXSmhieTFvYVdWdExYaGhMV2h2YVMwMU5UQXdNVGN1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9914&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDFSb2IyNW5MWFIxTFRRNExUSXdNak10VkZRdFFrTlVMV1JoYm1ndGJYVmpMV3hwYm1ndGRuVmpMWFJvZFc5akxYQm9ZVzB0ZG1rdGNYVmhiaTFzZVMxQ2J5MURiMjVuTFZSb2RXOXVaeTAxT1RjeE1UY3VZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9914&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDFSb2IyNW5MWFIxTFRRNExUSXdNak10VkZRdFFrTlVMV1JoYm1ndGJYVmpMV3hwYm1ndGRuVmpMWFJvZFc5akxYQm9ZVzB0ZG1rdGNYVmhiaTFzZVMxQ2J5MURiMjVuTFZSb2RXOXVaeTAxT1RjeE1UY3VZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9914&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VG1kb2FTMWthVzVvTFRVNUxUSXdNVGt0VGtRdFExQXRhSFZ2Ym1jdFpHRnVMVXgxWVhRdFVHaHZibWN0WTJodmJtY3RkR2hoYlMxdWFIVnVaeTAwTVRjNE5UUXVZWE53ZUE9PQYU
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định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

phòng, chống tham nhũng 2018. 

Xem thêm tại Thông tư 48/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/03/2024. 

7. Hướng dẫn xác định thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án quân sự từ 

15/02/2024: 

Ngày 28/12/2023, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 

03/2023/TT-TANDTC hướng dẫn thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự. Thẩm 

quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án quân sự khu vực 

Tòa án quân sự khu vực có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về các 

tội phạm quy định tại khoản 1 Điều 268 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 mà đối tượng 

khi phạm tội hoặc khi bị khởi tố có cấp bậc quân hàm từ Trung tá trở xuống hoặc giữ 

chức vụ theo quy định có cấp bậc quân hàm cao nhất từ Trung tá trở xuống. 

Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án quân sự quân khu và tương đương 

Tòa án quân sự quân khu và tương đương có thẩm quyền xét xử sơ thẩm 

những vụ án hình sự về: 

- Các tội phạm không thuộc thẩm quyền của Tòa án quân sự khu vực; 

- Có bị cáo, bị hại, đương sự ở nước ngoài hoặc tài sản có liên quan đến vụ án 

ở nước ngoài; 

- Các tội phạm mà đối tượng khi phạm tội hoặc khi bị khởi tố có cấp bậc quân 

hàm từ Thượng tá trở lên hoặc giữ chức vụ theo quy định có cấp bậc quân hàm cao 

nhất từ Thượng tá trở lên; 

- Các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự khu vực nhưng có 

nhiều tình tiết phức tạp khó đánh giá, thống nhất về tính chất vụ án hoặc liên quan 

đến nhiều cấp, nhiều ngành; vụ án mà bị cáo là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra 

viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cấp huyện, người có chức sắc trong tôn giáo hoặc 

có uy tín cao trong dân tộc ít người. 

Lưu ý: 

- Chức vụ được xác định theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân 

Việt Nam 1999, pháp luật có liên quan và quy định của Bộ Quốc phòng. 

Cấp bậc quân hàm bao gồm cấp bậc quân hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ 

và cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp. 

Thông tư 03/2023/TT-TANDTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024. 

8. Yêu cầu lắp đặt phương tiện đo khí tượng thủy văn tự động: 

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 

29/2023/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy 

văn tự động. Yêu cầu lắp đặt phương tiện đo khí tượng thủy văn tự động 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9914&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VG1kb2FTMWthVzVvTFRVNUxUSXdNVGt0VGtRdFExQXRhSFZ2Ym1jdFpHRnVMVXgxWVhRdFVHaHZibWN0WTJodmJtY3RkR2hoYlMxdWFIVnVaeTAwTVRjNE5UUXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9914&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlNZFdGMExWQm9iMjVuTFdOb2IyNW5MWFJvWVcwdGJtaDFibWN0TXpJeU1EUTVMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9914&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlNZFdGMExWQm9iMjVuTFdOb2IyNW5MWFJvWVcwdGJtaDFibWN0TXpJeU1EUTVMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9914&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDFSb2IyNW5MWFIxTFRRNExUSXdNak10VkZRdFFrTlVMV1JoYm1ndGJYVmpMV3hwYm1ndGRuVmpMWFJvZFc5akxYQm9ZVzB0ZG1rdGNYVmhiaTFzZVMxQ2J5MURiMjVuTFZSb2RXOXVaeTAxT1RjeE1UY3VZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9915&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhVdGRIVmpMVlJ2TFhSMWJtY3ZWR2h2Ym1jdGRIVXRNRE10TWpBeU15MVVWQzFVUVU1RVZFTXRhSFZ2Ym1jdFpHRnVMWFJvWVcwdGNYVjVaVzR0ZUdWMExYaDFMVlJ2WVMxaGJpMXhkV0Z1TFhOMUxUVTVOekU0T1M1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9915&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhVdGRIVmpMVlJ2TFhSMWJtY3ZWR2h2Ym1jdGRIVXRNRE10TWpBeU15MVVWQzFVUVU1RVZFTXRhSFZ2Ym1jdFpHRnVMWFJvWVcwdGNYVjVaVzR0ZUdWMExYaDFMVlJ2WVMxaGJpMXhkV0Z1TFhOMUxUVTVOekU0T1M1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9915&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVY21GamFDMXVhR2xsYlMxb2FXNW9MWE4xTDBKdkxXeDFZWFF0ZEc4dGRIVnVaeTFvYVc1b0xYTjFMVEl3TVRVdE1qazJPRGcwTG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9915&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlNZFdGMExWTnBMWEYxWVc0dFVYVmhiaTFrYjJrdGJtaGhiaTFrWVc0dFZtbGxkQzFPWVcwdE1UazVPUzB4TmkweE9UazVMVkZJTVRBdE5EWXdOak11WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9915&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlNZFdGMExWTnBMWEYxWVc0dFVYVmhiaTFrYjJrdGJtaGhiaTFrWVc0dFZtbGxkQzFPWVcwdE1UazVPUzB4TmkweE9UazVMVkZJTVRBdE5EWXdOak11WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9915&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhVdGRIVmpMVlJ2TFhSMWJtY3ZWR2h2Ym1jdGRIVXRNRE10TWpBeU15MVVWQzFVUVU1RVZFTXRhSFZ2Ym1jdFpHRnVMWFJvWVcwdGNYVjVaVzR0ZUdWMExYaDFMVlJ2WVMxaGJpMXhkV0Z1TFhOMUxUVTVOekU0T1M1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9916&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qa3RNakF5TXkxVVZDMUNWRTVOVkMxeGRYa3RaR2x1YUMxcmVTMTBhSFZoZEMxb2IyRjBMV1J2Ym1jdFkyRmpMWFJ5WVcwdGEyaHBMWFIxYjI1bkxYUm9kWGt0ZG1GdUxYUjFMV1J2Ym1jdE5UazNNVGt3TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9916&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qa3RNakF5TXkxVVZDMUNWRTVOVkMxeGRYa3RaR2x1YUMxcmVTMTBhSFZoZEMxb2IyRjBMV1J2Ym1jdFkyRmpMWFJ5WVcwdGEyaHBMWFIxYjI1bkxYUm9kWGt0ZG1GdUxYUjFMV1J2Ym1jdE5UazNNVGt3TG1GemNIZzYU
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- Các phương tiện đo khí tượng thủy văn tự động trước khi đưa vào sử dụng phải 

được kiểm định, hiệu chuẩn; việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy 

văn tự động tuân thủ quy định tại Điều 19 Luật Khí tượng thủy văn 2015; 

- Phương tiện đo, thiết bị phụ trợ trạm khí tượng thủy văn tự động thuộc mạng 

lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia phải có đặc tính, thông số kỹ thuật theo quy 

định tại Phụ lục I Thông tư 29/2023/TT-BTNMT và được duy trì ổn định trong suốt 

quá trình sử dụng; 

- Tháp (cột) quan trắc để lắp đặt các phương tiện đo khí tượng thủy văn tự 

động phải bảo đảm thẳng đứng, chắc chắn và chịu được mọi cấp gió; việc lắp đặt 

phương tiện đo phải tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật 

chuyên môn và bảo đảm chắc chắn, ổn định, không bị ảnh hưởng bởi các vật che 

chắn xung quanh. 

Nội dung, chế độ kiểm tra kỹ thuật công trình, phương tiện đo khí tượng thủy 

văn tự động 

- Nội dung kiểm tra: 

+ Mốc độ cao, mốc tham chiếu của trạm, độ cao vị trí các phương tiện đo; 

+ Công trình lắp đặt phương tiện đo; 

+ Hệ thống cấp nguồn điện cho trạm; 

+ Hệ thống chống sét; 

+ Các bộ cảm biến; 

+ Bộ lưu trữ và truyền nhận dữ liệu (Datalogger); 

+ Hệ thống truyền thông tin. 

- Chế độ kiểm tra: 

+ Kiểm tra định kỳ thực hiện 06 tháng một lần: Kiểm tra tất cả các nội dung; 

+ Kiểm tra đột xuất: Khi phát hiện phương tiện đo, hệ thống truyền thông tin, 

hệ thống cấp nguồn điện cho trạm tự động có dấu hiệu xảy ra sự cố; 

+ Lập Biên bản kiểm tra lưu hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục II Thông tư 

29/2023/TT-BTNMT và báo cáo đơn vị quản lý. 

Thông tư 29/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024 và thay 

thế Thông tư 70/2015/TT-BTNMT ngày 23/12/2015. 

9. Cách tính khoản thu trái pháp luật do thao túng thị trường chứng khoán: 

Ngày 19/12/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 73/2023/TT-

BTC sửa đổi Thông tư 117/2020/TT-BTC quy định phương pháp tính khoản thu 

trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật 

về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Theo đó, khoản thu trái pháp luật đối 

với trường hợp trong thời kỳ thao túng thị trường chứng khoán có điều chỉnh về giá 

chứng khoán được tính như sau: 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9916&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlRIVmhkQzFyYUdrdGRIVnZibWN0ZEdoMWVTMTJZVzR0TWpBeE5TMHlPVGd6TnpFdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9916&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qa3RNakF5TXkxVVZDMUNWRTVOVkMxeGRYa3RaR2x1YUMxcmVTMTBhSFZoZEMxb2IyRjBMV1J2Ym1jdFkyRmpMWFJ5WVcwdGEyaHBMWFIxYjI1bkxYUm9kWGt0ZG1GdUxYUjFMV1J2Ym1jdE5UazNNVGt3TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9916&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qa3RNakF5TXkxVVZDMUNWRTVOVkMxeGRYa3RaR2x1YUMxcmVTMTBhSFZoZEMxb2IyRjBMV1J2Ym1jdFkyRmpMWFJ5WVcwdGEyaHBMWFIxYjI1bkxYUm9kWGt0ZG1GdUxYUjFMV1J2Ym1jdE5UazNNVGt3TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9916&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qa3RNakF5TXkxVVZDMUNWRTVOVkMxeGRYa3RaR2x1YUMxcmVTMTBhSFZoZEMxb2IyRjBMV1J2Ym1jdFkyRmpMWFJ5WVcwdGEyaHBMWFIxYjI1bkxYUm9kWGt0ZG1GdUxYUjFMV1J2Ym1jdE5UazNNVGt3TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9916&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qa3RNakF5TXkxVVZDMUNWRTVOVkMxeGRYa3RaR2x1YUMxcmVTMTBhSFZoZEMxb2IyRjBMV1J2Ym1jdFkyRmpMWFJ5WVcwdGEyaHBMWFIxYjI1bkxYUm9kWGt0ZG1GdUxYUjFMV1J2Ym1jdE5UazNNVGt3TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9916&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE56QXRNakF4TlMxVVZDMUNWRTVOVkMxeGRYa3RaR2x1YUMxcmVTMTBhSFZoZEMxb2IyRjBMV1J2Ym1jdGRISmhiUzFyYUdrdGRIVnZibWN0ZEdoMWVTMTJZVzR0ZEhVdFpHOXVaeTB5T1RrMU5qRXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9917&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYUhWdVp5MXJhRzloYmk5VWFHOXVaeTEwZFMwM015MHlNREl6TFZSVUxVSlVReTF6ZFdFdFpHOXBMVlJvYjI1bkxYUjFMVEV4TnkweU1ESXdMVlJVTFVKVVF5MTJhUzF3YUdGdExYQm9ZWEF0YkhWaGRDMWphSFZ1WnkxcmFHOWhiaTAxT1RZNE16Y3VZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9917&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYUhWdVp5MXJhRzloYmk5VWFHOXVaeTEwZFMwM015MHlNREl6TFZSVUxVSlVReTF6ZFdFdFpHOXBMVlJvYjI1bkxYUjFMVEV4TnkweU1ESXdMVlJVTFVKVVF5MTJhUzF3YUdGdExYQm9ZWEF0YkhWaGRDMWphSFZ1WnkxcmFHOWhiaTAxT1RZNE16Y3VZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9917&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYUhWdVp5MXJhRzloYmk5VWFHOXVaeTEwZFMweE1UY3RNakF5TUMxVVZDMUNWRU10ZEdsdWFDMXJhRzloYmkxMGFIVXRkSEpoYVMxd2FHRndMV3gxWVhRdFpHOHRkbWt0Y0doaGJTMXdhR0Z3TFd4MVlYUXRkbVV0WTJoMWJtY3RhMmh2WVc0dE5EWXhOek01TG1GemNIZzYU
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Khoản thu trái pháp luật do thao túng thị trường chứng khoán = Khoản thu trái 

pháp luật trong các giai đoạn trước thời điểm điều chỉnh về giá (ngày giao dịch không 

hưởng quyền) + Khoản thu trái pháp luật trong giai đoạn sau khi điều chỉnh về giá 

Khoản thu trái pháp luật trong giai đoạn trước thời điểm điều chỉnh về giá và 

khoản thu trái pháp luật trong giai đoạn sau khi điều chỉnh về giá được tính theo 

công thức quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 117/2020/TT-BTC. 

Đối với trường hợp tổng khối lượng chứng khoán bán ra lớn hơn tổng khối 

lượng chứng khoán mua vào trong giai đoạn sau khi điều chỉnh giá, giá của khối 

lượng chứng khoán chênh lệch quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 Thông tư 

117/2020/TT-BTC là giá mua bình quân trong giai đoạn trước ngày giao dịch 

không hưởng quyền được điều chỉnh giá theo công thức sau: 

P’=(P+Pa*a-C)/(1+a+b) 

Trong đó: 

P’: giá của khối lượng chứng khoán chênh lệch quy định tại điểm c khoản 3 

Điều 3 Thông tư 117/2020/TT-BTC. 

P: giá mua bình quân cổ phiếu trong giai đoạn trước ngày giao dịch không 

hưởng quyền. 

Pa: giá cổ phiếu phát hành thêm cho quyền mua ưu đãi. 

a: tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm cho quyền mua ưu đãi. 

b: tỷ lệ chia cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

C: cổ tức bằng tiền. 

(Hiện hành, Thông tư 117/2020/TT-BTC quy định đối với trường hợp tổng 

khối lượng chứng khoán bán ra lớn hơn tổng khối lượng chứng khoán mua vào 

trong giai đoạn sau khi điều chỉnh giá, giá của khối lượng chứng khoán chênh lệch 

quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 Thông tư 117/2020/TT-BTC là giá tham chiếu 

tại ngày giao dịch không hưởng quyền) 

Thông tư 73/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/02/2024. 

10. Thủ tục khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh theo công trạng: 

Ngày 31/12/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1099/QĐ-

BNV về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 98/2023/NĐ-

CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2022. 

Trình tự khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh theo công trạng: 

- Bước 1: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các ban của Đảng và tương đương ở 

trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch 

nước, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan trung ương của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, tổ chức chính trị 
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https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9917&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYUhWdVp5MXJhRzloYmk5VWFHOXVaeTEwZFMweE1UY3RNakF5TUMxVVZDMUNWRU10ZEdsdWFDMXJhRzloYmkxMGFIVXRkSEpoYVMxd2FHRndMV3gxWVhRdFpHOHRkbWt0Y0doaGJTMXdhR0Z3TFd4MVlYUXRkbVV0WTJoMWJtY3RhMmh2WVc0dE5EWXhOek01TG1GemNIZzYU
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xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ 

khối các cơ quan trung ương, Giám đốc đại học quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có tờ trình, trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng 

thưởng "Huân chương Hồ Chí Minh". 

- Bước 2: Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) xem xét hồ sơ 

và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết; sau đó tiến hành làm các thủ tục 

theo quy định. 

- Bước 3: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ, trình Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ để trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết 

định tặng thưởng Huân chương. 

- Bước 4: Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 

chương hoặc Thủ tướng Chính phủ xét, không đề nghị tặng thưởng Huân chương. 

Hồ sơ khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh theo công trạng 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình của bộ, ban, ngành, tỉnh; 

+ Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng có xác nhận của 

cấp trình Thủ tướng Chính phủ; 

+ Biên bản xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bộ, ban, ngành, 

tỉnh; Đối với Nguyên thủ quốc gia nước ngoài có công lao to lớn đối với đất nước Việt 

Nam, thành phần hồ sơ gồm: Tờ trình kèm theo danh sách của Bộ, ban, ngành, tỉnh và 

báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân do cơ quan trình khen thưởng thực hiện. 

- Số lượng hồ sơ gửi Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương): 01 

bộ (bản chính) và các tệp tin điện tử (file word và file pdf) của hồ sơ đến Bộ Nội vụ 

(Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) qua phần mềm “Hệ thống 17 quản lý hồ 

sơ khen thưởng điện tử Ngành Thi đua - Khen thưởng”, trừ hồ sơ khen thưởng có 

nội dung bí mật nhà nước. 

- Hồ sơ Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ gồm: 

Tờ trình của Bộ Nội vụ kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng và các tệp tin 

điện tử của hồ sơ khen thưởng (trừ hồ sơ khen thưởng có nội dung bí mật nhà nước). 

Xem chi tiết tại Quyết định 1099/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 31/12/2023 và 

thay thế Quyết định 318/QĐ-BNV ngày 09/03/2018. 

11. Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát 

thải khí nhà kính: 

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông 

tư 28/2023/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định 

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải. 

Đối tượng áp dụng của định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9921&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFd09Ua3RVVVF0UWs1V0xUSXdNak10WTI5dVp5MWlieTEwYUhVdGRIVmpMV2hoYm1ndFkyaHBibWd0Y1hWNUxXUnBibWd0VG1kb2FTMWthVzVvTFRrNExUSXdNak10VGtRdFExQXROVGszTkRJNUxtRnpjSGYU
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https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9929&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qZ3RNakF5TXkxVVZDMUNWRTVOVkMxa2FXNW9MVzExWXkxcmFXNW9MWFJsTFd0NUxYUm9kV0YwTFdSdkxXUmhZeTF3YUdGMExYUm9ZV2t0YTJocExXNW9ZUzFyYVc1b0xUVTVOekU1TVM1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9929&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qZ3RNakF5TXkxVVZDMUNWRTVOVkMxa2FXNW9MVzExWXkxcmFXNW9MWFJsTFd0NUxYUm9kV0YwTFdSdkxXUmhZeTF3YUdGMExYUm9ZV2t0YTJocExXNW9ZUzFyYVc1b0xUVTVOekU1TVM1aGMzQjYU
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nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải được 

quy định bao gồm: 

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động 

đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính 

lĩnh vực quản lý chất thải sử dụng ngân sách nhà nước. 

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm đo 

đạc, báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản 

lý chất thải; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm đo đạc, báo cáo 

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải. 

Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí 

nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải áp dụng cho những 

công việc sau: 

- Kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.  

- Đo đạc, báo cáo, thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực.  

+ Xây dựng đường phát thải cơ sở của lĩnh vực quản lý chất thải. 

+ Xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực. 

+ Xây dựng phương án giám sát cấp lĩnh vực. 

+ Thực hiện đo đạc và xây dựng báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà 

kính cấp lĩnh vực. 

- Kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở. 

- Đo đạc, báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà 

kính cấp cơ sở. 

+ Xây dựng đường phát thải cơ sở của lĩnh vực quản lý chất thải. 

+ Đo đạc mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở. 

+ Xây dựng phương án giám sát. 

+ Xây dựng báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở xử lý 

chất thải. 

Xem thêm tại Thông tư 28/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024. 

12. Nội dung Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân 

dân năm 2024: 

Ngày 22/01/2024, Bộ Công an có Quyết định 414/QĐ-BCA-V03 ban hành Kế 

hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân năm 

2024. Theo đó, để thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an 

nhân dân năm 2024 thì cần triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9929&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qZ3RNakF5TXkxVVZDMUNWRTVOVkMxa2FXNW9MVzExWXkxcmFXNW9MWFJsTFd0NUxYUm9kV0YwTFdSdkxXUmhZeTF3YUdGMExYUm9ZV2t0YTJocExXNW9ZUzFyYVc1b0xUVTVOekU1TVM1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9939&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxXUjFZeTlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRReE5DMVJSQzFDUTBFdFZqQXpMVEl3TWpRdGRHaDFZeTFvYVdWdUxXTnZibWN0ZEdGakxYQm9ieTFpYVdWdUxXZHBZVzh0WkhWakxYQm9ZWEF0YkhWaGRDMTBjbTl1WnkxRGIyNW5MV0Z1TFRVNU5qa3lOaTVoYzNCNAYU


19 
 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 08/CT-BCA ngày 15/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của lực 

lượng CAND. 

- Rà soát, đề nghị Bộ Tư pháp công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật 

trong CAND. 

- Tổ chức truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng pháp luật. 

- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các văn bản quy phạm 

pháp luật mới được cấp có thẩm quyền ban hành liên quan đến công tác công an. 

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của lực lượng CAND được Quốc hội, Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua tại các kỳ họp, phiên họp; các văn 

bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an ban 

hành; các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan 

đến hoạt động của lực lượng CAND. 

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo, biên soạn, chỉnh lý giáo 

trình, tài liệu dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng công 

tác giảng dạy pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng PBGDPL  trong các học viện, trường 

CAND phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam” trong CAND với hình thức và nội dung phù hợp, nhằm nâng 

cao hiểu biết pháp luật, trách nhiệm trong hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ Hiến 

pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ CAND. 

- Thực hiện các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người 

dân” ban hành kèm theo Quyết định 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ và các đề án, dự án về PBGDPL do Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ 

quan ngang bộ ban hành có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt 

động của lực lượng CAND. 

- Tổ chức biên soạn các tài liệu pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật… 

Xem chi tiết tại Quyết định 414/QĐ-BCA-V03 có hiệu lực từ ngày ký. 

13. Công bố 11 TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú: 

Ngày 16/01/2024, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định 320/QĐ-

BCA về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. 

Công bố 11 TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9939&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlEYUdrdGRHaHBMVEE0TFVOVUxVSkRRUzB5TURJeUxYUmhibWN0WTNWdmJtY3RZMjl1WnkxMFlXTXRjR2h2TFdKcFpXNHRaMmxoYnkxa2RXTXRjR2hoY0Mxc2RXRjBMV04xWVMxc2RXTXRiSFZ2Ym1jdFEyOXVaeTFoYmkwMU16STBPVFl1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9939&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRrM055MVJSQzFVVkdjdE1qQXlNaTFFWlMxaGJpMTBZVzVuTFdOMWIyNW5MVzVoYm1jdGJIVmpMWFJwWlhBdFkyRnVMWEJvWVhBdGJIVmhkQzFqZFdFdGJtZDFiMmt0WkdGdUxUVXlOVFkyTXk1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9939&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxXUjFZeTlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRReE5DMVJSQzFDUTBFdFZqQXpMVEl3TWpRdGRHaDFZeTFvYVdWdUxXTnZibWN0ZEdGakxYQm9ieTFpYVdWdUxXZHBZVzh0WkhWakxYQm9ZWEF0YkhWaGRDMTBjbTl1WnkxRGIyNW5MV0Z1TFRVNU5qa3lOaTVoYzNCNAYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9932&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRNeU1DMVJSQzFDUTBFdE1qQXlOQzFqYjI1bkxXSnZMWFJvZFMxMGRXTXRhR0Z1YUMxamFHbHVhQzFzYVc1b0xYWjFZeTFrWVc1bkxXdDVMV04xTFhSeWRTMWpkV0V0UW04dFEyOXVaeTFoYmkwMU9UY3lPRFl1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9932&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRNeU1DMVJSQzFDUTBFdE1qQXlOQzFqYjI1bkxXSnZMWFJvZFMxMGRXTXRhR0Z1YUMxamFHbHVhQzFzYVc1b0xYWjFZeTFrWVc1bkxXdDVMV04xTFhSeWRTMWpkV0V0UW04dFEyOXVaeTFoYmkwMU9UY3lPRFl1WVhOd2VBPTYU
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Cụ thể, 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, 

quản lý cư trú bao gồm: 

(1) Đăng ký thường trú (Số hồ sơ TTHC: 1.004222); 

(2) Xóa đăng ký thường trú (Số hồ sơ TTHC: 1.003197); 

(3) Tách hộ (Số hồ sơ TTHC: 1.010038); 

(4) Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (Số hồ sơ 

TTHC: 1.010039); 

(5) Đăng ký tạm trú (Số hồ sơ TTHC: 1.004194); 

(6) Gia hạn tạm trú (Số hồ sơ TTHC: 1.002755); 

(7) Xóa đăng ký tạm trú (Số hồ sơ TTHC: 1.010028); 

(8) Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký 

thường trú, đăng ký tạm trú (Số hồ sơ TTHC: 1.010040); 

(9) Thông báo lưu trú (Số hồ sơ TTHC: 2.001159); 

(10) Khai báo tạm vắng (Số hồ sơ TTHC: 1.003677); 

(11) Xác nhận thông tin về cư trú (Số hồ sơ TTHC: 1.010041); 

Ngoài ra, Quyết định 320/QĐ-BCA năm 2024 cũng đã bãi bỏ 02 thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Bộ Công an, bao gồm: 

- 01 thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Trung ương: Cấp văn bản đồng ý cho 

giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước 

ngoài (Số hồ sơ TTHC: 1.010036). 

- 01 thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh: Cấp văn bản đồng ý cho giải 

quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước ngoài 

Số hồ sơ TTHC: 1.010037). 

Xem chi tiết tại Quyết định 320/QĐ-BCA có hiệu lực từ ngày 16/01/2024 và 

thay thế Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021, Quyết định 4088/QĐ-

BCA-C06 ngày 13/6/2023. 

14. Công bố 04 TTHC được sửa đổi về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức: 

Ngày 31/12/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1098/QĐ-

BNV công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa 

đổi Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Theo 

đó, ban hành kèm theo Quyết định 1098/QĐ-BNV 04 thủ tục hành chính được quy 

định tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ sau đây: 

(1) Thủ tục thi tuyển viên chức. 

Cơ quan thực hiện: 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9932&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRNeU1DMVJSQzFDUTBFdE1qQXlOQzFqYjI1bkxXSnZMWFJvZFMxMGRXTXRhR0Z1YUMxamFHbHVhQzFzYVc1b0xYWjFZeTFrWVc1bkxXdDVMV04xTFhSeWRTMWpkV0V0UW04dFEyOXVaeTFoYmkwMU9UY3lPRFl1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9932&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRNeU1DMVJSQzFDUTBFdE1qQXlOQzFqYjI1bkxXSnZMWFJvZFMxMGRXTXRhR0Z1YUMxamFHbHVhQzFzYVc1b0xYWjFZeTFrWVc1bkxXdDVMV04xTFhSeWRTMWpkV0V0UW04dFEyOXVaeTFoYmkwMU9UY3lPRFl1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9932&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRVMU5EZ3RVVVF0UWtOQkxVTXdOaTB5TURJeExXTnZibWN0WW04dGRHaDFMWFIxWXkxb1lXNW9MV05vYVc1b0xXeHBibWd0ZG5WakxXUmhibWN0YTNrdFkzVXRkSEoxTFRRNE1Ea3lNQzVoYzNCNAYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9932&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRRd09EZ3RVVVF0UWtOQkxVTXdOaTB5TURJekxXTnZibWN0WW04dGRHaDFMWFIxWXkxb1lXNW9MV05vYVc1b0xXUmhibWN0YTNrdGNYVmhiaTFzZVMxamRTMTBjblV0TlRjek1EVXdMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9932&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRRd09EZ3RVVVF0UWtOQkxVTXdOaTB5TURJekxXTnZibWN0WW04dGRHaDFMWFIxWXkxb1lXNW9MV05vYVc1b0xXUmhibWN0YTNrdGNYVmhiaTFzZVMxamRTMTBjblV0TlRjek1EVXdMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9936&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFd09UZ3RVVVF0UWs1V0xUSXdNak10WTI5dVp5MWlieTEwYUhVdGRIVmpMV2hoYm1ndFkyaHBibWd0ZEhWNVpXNHRaSFZ1WnkxeGRXRnVMV3g1TFhacFpXNHRZMmgxWXkwMU9UYzBNRFV1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9936&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFd09UZ3RVVVF0UWs1V0xUSXdNak10WTI5dVp5MWlieTEwYUhVdGRIVmpMV2hoYm1ndFkyaHBibWd0ZEhWNVpXNHRaSFZ1WnkxeGRXRnVMV3g1TFhacFpXNHRZMmgxWXkwMU9UYzBNRFV1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9936&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlPWjJocExXUnBibWd0T0RVdE1qQXlNeTFPUkMxRFVDMXpkV0V0Wkc5cExVNW5hR2t0WkdsdWFDMHhNVFV0TWpBeU1DMU9SQzFEVUMxMGRYbGxiaTFrZFc1bkxYTjFMV1IxYm1jdGRtRXRjWFZoYmkxc2VTMTJhV1Z1TFdOb2RXTXROVGt3TkRZM0xtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9936&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlpYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzl1WjJocExXUnBibWd0TVRFMUxUSXdNakF0Ym1RdFkzQXRkSFY1Wlc0dFpIVnVaeTF6ZFMxa2RXNW5MWEYxWVc0dGJIa3RkbWxsYmkxamFIVmpMVFExTXprMk9DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9936&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFd09UZ3RVVVF0UWs1V0xUSXdNak10WTI5dVp5MWlieTEwYUhVdGRIVmpMV2hoYm1ndFkyaHBibWd0ZEhWNVpXNHRaSFZ1WnkxeGRXRnVMV3g1TFhacFpXNHRZMmgxWXkwMU9UYzBNRFV1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9936&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlPWjJocExXUnBibWd0T0RVdE1qQXlNeTFPUkMxRFVDMXpkV0V0Wkc5cExVNW5hR2t0WkdsdWFDMHhNVFV0TWpBeU1DMU9SQzFEVUMxMGRYbGxiaTFrZFc1bkxYTjFMV1IxYm1jdGRtRXRjWFZoYmkxc2VTMTJhV1Z1TFdOb2RXTXROVGt3TkRZM0xtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9936&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlpYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzl1WjJocExXUnBibWd0TVRFMUxUSXdNakF0Ym1RdFkzQXRkSFY1Wlc0dFpIVnVaeTF6ZFMxa2RXNW5MWEYxWVc0dGJIa3RkbWxsYmkxamFIVmpMVFExTXprMk9DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9936&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlpYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzl1WjJocExXUnBibWd0TVRFMUxUSXdNakF0Ym1RdFkzQXRkSFY1Wlc0dFpIVnVaeTF6ZFMxa2RXNW5MWEYxWVc0dGJIa3RkbWxsYmkxamFIVmpMVFExTXprMk9DNWhjM0YU
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+ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức. 

+ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm 

quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân 

cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng. 

(2) Thủ tục xét tuyển viên chức. 

Cơ quan thực hiện: 

+ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức. 

+ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm 

quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân 

cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng. 

(3) Thủ tục tiếp nhận vào viên chức. 

Cơ quan thực hiện: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển 

dụng viên chức. 

(4) Thủ tục xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Cơ quan thực hiện: 

+ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

+ Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và 

chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên. 

Xem chi tiết nội dung của từng thủ tục tại Quyết định 1098/QĐ-BNV có hiệu 

lực từ ngày 31/12/2023 và thay thế Quyết định 1066/QĐ-BNV ngày 10/12/2020. 

15. Tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân đã và đang công tác 

trong ngành Ngân hàng: 

Ngày 31/12/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông 

tư 25/2023/TT-NHNN quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân 

hàng. Theo đó, tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đã và đang công 

tác trong ngành Ngân hàng như sau: 

- Kỷ niệm chương để tặng cho cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên 

(tính cho tổng thời gian dùng để xét tặng Kỷ niệm chương), có thời gian tham gia công 

tác trong ngành Ngân hàng đủ 20 năm đối với nam và đủ 15 năm đối với nữ; 

- Cá nhân đương nhiên được tặng Kỷ niệm chương gồm: cán bộ Ngân hàng 

được công nhận là liệt sỹ; cán bộ tham gia Ban trù bị thành lập Ngân hàng Quốc 

gia Việt Nam; cán bộ ngân hàng tham gia chiến trường B từ năm 1968 về trước; 

cán bộ ngân hàng được Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu: “Huân chương Sao 

vàng”, “Huân chương Hồ Chí Minh”, Huân chương Độc lập các hạng, “Anh hùng 

Lao động” và các đồng chí là Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước; 
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- Cá nhân ưu tiên xét tặng Kỷ niệm chương gồm: cán bộ công tác trong ngành 

Ngân hàng từ ngày 06/5/1951 đến ngày 07/5/1954 và có thời gian công tác liên tục 

đủ 10 năm; cán bộ ngân hàng tham gia chiến trường B, C, K thời kỳ kháng chiến 

chống Mỹ trước 30/4/1975 thì thời gian công tác được nhân hệ số 2 (một năm bằng 

2 năm) khi xét tặng; cán bộ trước đây công tác trong ngành Ngân hàng được cử đi 

bộ đội, thanh niên xung phong, đi học hoặc điều động sang ngành khác sau đó tiếp 

tục về lại ngành Ngân hàng công tác thì thời gian đó vẫn được tính là thời gian 

công tác liên tục trong ngành Ngân hàng khi xét tặng. 

Trường hợp không xét tặng Kỷ niệm chương trong ngành Ngân hàng 

- Cá nhân bị kỷ luật buộc thôi việc; 

- Cá nhân đang bị cơ quan pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên 

quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của cơ quan pháp luật có thẩm 

quyền; đang trong thời gian xem xét kỷ luật và thi hành kỷ luật; 

- Cá nhân đã và đang chấp hành hình phạt tù (được hưởng án treo hoặc không 

được hưởng án treo), cải tạo không giam giữ. 

Thông tư 25/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 28/02/2024 và thay 

thế Thông tư 17/2019/TT-NHNN ngày 31/10/2019. 

16. Chế độ báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân và phòng 

chống tham nhũng, tiêu cực: 

Ngày 20/01/2024, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 01/2024/TT-

TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Thông tư 01/2024/TT-TTCP áp dụng đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm 

quyền và trách nhiệm trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Chế độ báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân và phòng chống 

tham nhũng, tiêu cực 

(1) Báo cáo Qúy I, 6 tháng, 9 tháng và hằng năm. 

- Về công tác thanh tra: Tình hình đánh giá kế quả việc thực hiện nhiệm vụ 

công tác thanh tra trong kỳ báo cáo, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu triển khai 

trong kỳ báo cáo tiếp theo. 

Nội dung báo cáo về công tác thanh tra được thực hiện theo Mẫu số 01 và các 

biểu số liệu 01/TTr, 02/TTr, 03/TTr, 04/TTr, 05/TTr, 06/TTr, 07/TTr, 01/QLNN, 

02/QLNN ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-TTCP. 

- Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: tình hình, kết quả, đánh 

giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kỳ 

báo cáo, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu triển khai trong kỳ báo cáo tiếp theo. 
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Nội dung báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được 

thực hiện theo Mẫu số 02 và các biểu số liệu 01/TCD, 01/XLD, 02/XLD, 03/XLD, 

04/XLD, 01/KQGQ, 02/KQGQ, 03/KQGQ, 04/KQGQ, 03/QLNN ban hành kèm 

theo Thông tư 01/2024/TT-TTCP. 

- Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: tình hình, kết quả thực hiện 

nhiệm vụ, đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong kỳ báo 

cáo, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu triển khai trong kỳ báo cáo tiếp theo. 

Nội dung báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực 

hiện theo Mẫu số 03 và các biểu số liệu 01/PCTN, 02/PCTN, 03/PCTN ban hành 

kèm theo Thông tư 01/2024/TT-TTCP. 

(2) Báo cáo Quý II, Quý III và Quý IV chỉ thực hiện báo cáo theo các biểu số 

liệu sau: 

- Về công tác thanh tra: các biểu số liệu 01/TTr, 02/TTr, 03/TTr, 04/TTr, 

05/TTr, 06/TTr, 07/TTr, 01/QLNN, 02/QLNN ban hành kèm theo Thông tư 

01/2024/TT-TTCP. 

- Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: các biểu số liệu 

01/TCD, 01/XLD, 02/XLD, 03/XLD, 04/XLD, 01/KQGQ, 02/KQGQ, 03/KQGQ, 

04/KQGQ, 03/QLNN ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-TTCPP. 

- Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: các biểu số liệu 01/PCTN, 

02/PCTN, 03/PCTN ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-TTCP. 

(3) Ngoài những nội dung (1) và (2), trong trường hợp cần thiết, bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo bổ sung nội 

dung tổng hợp chuyên sâu về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi trách nhiệm 

của mình gửi Thanh tra Chính phủ. 

Xem chi tiết tại Thông tư 01/2024/TT-TTCP có hiệu lực từ ngày 05/03/2024 và 

thay thế Thông tư 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021. 

17. Phân loại mức độ rủi ro của người khai hải quan từ ngày 15/03/2024: 

Ngày 29/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06/2024/TT-

BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 81/2019/TT-BTC quy định quản lý 

rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Theo đó, người khai hải quan được phân 

loại mức độ rủi ro theo một trong những hạng sau: 

- Hạng 1: Doanh nghiệp ưu tiên là doanh nghiệp theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 12 Thông tư 06/2024/TT-BTC. 

- Hạng 2: Người khai hải quan rủi ro rất thấp. 

- Hạng 3: Người khai hải quan rủi ro thấp. 

- Hạng 4: Người khai hải quan rủi ro trung bình. 

- Hạng 5: Người khai hải quan rủi ro cao. 
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- Hạng 6: Người khai hải quan rủi ro rất cao. 

- Hạng 7: Người khai hải quan không có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng 

hóa trong 365 ngày trở về trước tính từ ngày đánh giá và chưa từng bị xử lý về các 

hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải quan và lĩnh vực khác do cơ quan hải quan xử phạt. 

- Hạng 8: Người khai hải quan không có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng 

hóa trong 365 ngày trở về trước tính từ ngày đánh giá và đã từng bị xử lý về các 

hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải quan hải và lĩnh vực khác do cơ quan quan xử 

phạt, trừ các hành vi quy định đối với Hạng 9. 

- Hạng 9: Người khai hải quan không có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng 

hóa trong 365 ngày trở về trước tính từ ngày đánh giá và đã từng bị xử lý vi phạm 

thuộc một trong các hành vi quy định tại Mục I, Mục II Phụ lục VI ban hành kèm 

theo Thông tư 06/2024/TT-BTC. 

Phân loại mức độ tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan từ ngày 

15/03/2024 

Cơ quan Hải quan thực hiện đánh giá phân loại mức độ tuân thủ pháp luật đối 

với người khai hải quan có hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trong 365 

ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá theo một trong các mức độ tuân 

thủ pháp luật như sau: 

Mức 1: Doanh nghiệp ưu tiên. 

Mức 2: Doanh nghiệp tuân thủ mức rất cao. 

Mức 3: Doanh nghiệp tuân thủ mức cao. 

Mức 4: Doanh nghiệp tuân thủ mức trung bình. 

Mức 5: Doanh nghiệp không tuân thủ. 

Xem chi tiết tại Thông tư 06/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/03/2024. 

Nội dung quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 1 Thông tư 06/2024/TT-

BTC có hiệu lực từ ngày 15/7/2025. 

18. Mục tiêu của Đề án Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: 

Ngày 30/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 129/QĐ-

TTg phê duyệt Đề án Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030. Theo đó, mục tiêu chung của đề án 

phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật giai đoạn 2024-2030 như sau: 

- Phát huy vai trò của luật gia và Hội Luật gia các cấp trong công tác 

PBGDPL, cung cấp kịp thời, có chất lượng cho người dân, đáp ứng ngày càng tốt 

hơn nhu cầu về quyền được thông tin và cung cấp dịch vụ pháp lý của Nhân dân; 

- Tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL trên cơ sở phát huy vai trò của 

luật gia và Hội Luật gia các cấp, vận động, thu hút các tổ chức hành nghề trong lĩnh 
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vực bổ trợ tư pháp góp phần tăng cường hiệu quả thực thi công vụ và ý thức tuân 

thủ, chấp hành pháp luật của Nhân dân, thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Mục tiêu cụ thể của Đề án Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2026 

Mục tiêu cụ thể của Đề án Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2026 như sau: 

- Hàng năm, phấn đấu 100% các cấp Hội Luật gia, 100% luật gia hoạt động 

chuyên trách, 40 - 50% luật gia đã nghỉ hưu, luật gia đang hành nghề khác và 5 - 10% 

luật gia đang công tác (công chức, viên chức) tham gia vào công tác PBGDPL. 

- Phấn đấu 100% tổ chức Hội Luật gia cấp xã tham gia xây dựng xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Xây dựng mới hoặc chuẩn hóa các mô hình, cách làm chuyên nghiệp, hiệu 

quả đang vận hành để thu hút các luật gia và nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL. 

- Phấn đấu khi kết thúc giai đoạn, mỗi tỉnh có tối thiểu 10 đơn vị (cấp huyện, 

xã) vận hành mô hình PBGDPL hiệu quả. 

- Hàng năm, phấn đấu có từ 50% trở lên báo cáo viên, người làm công tác 

PBGDPL của các cấp Hội, tuyên truyền viên pháp luật là hội viên được tập huấn kỹ 

năng, nghiệp vụ; cung cấp thông tin, tài liệu, cập nhật kiến thức pháp luật. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL. Xây 

dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Mỗi luật gia là một báo cáo 

viên, tuyên truyền viên pháp luật”. 

- Thực hiện hoạt động chỉ đạo điểm tại 10 địa phương đại diện các vùng, miền 

trên cả nước. 

Quyết định 129/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/01/2024. 

19. Thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 

16/2023/TT-BKHĐT về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư. Theo đó, thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:\ 

- Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

độ “Tuyệt mật” bao gồm: 

+ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

+ Người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ, trừ người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

- Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

độ “Tối mật” gồm: 
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+ Những người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật 

nhà nước độ “Tuyệt mật”. 

+ Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; 

+ Người đứng đầu Cục, Vụ và tương đương thuộc Tổng cục Thống kê. 

- Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

độ “Mật” bao gồm: 

+ Những người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật 

nhà nước độ “Tối mật”; 

+ Người đứng đầu đơn vị cấp phòng các đơn vị thuộc Bộ. 

Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ 

“Tuyệt mật”, độ “Tối mật” có thể ủy quyền cho cấp phó thực hiện thẩm quyền cho 

phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. 

Việc ủy quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được 

thực hiện thường xuyên hoặc theo từng trường hợp cụ thể và phải được thể hiện 

bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn ủy quyền. 

Cấp phó được ủy quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

phải chịu trách nhiệm về quyết định cho phép sao, chụp của mình trước cấp trưởng, 

trước pháp luật và không được ủy quyền tiếp cho người khác. 

Thực hiện sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

được thực hiện như sau: 

- Chỉ thực hiện sau khi người có thẩm quyền cho phép; 

- Bản sao đóng dấu “bản sao số” và dấu “bản sao bí mật nhà nước”, phải thể 

hiện số thứ tự bản sao, hình thức sao y bản chính hoặc sao lục, thời gian, số lượng, 

nơi nhận, thẩm quyền cho phép sao và con dấu của cơ quan, đơn vị (nếu có). 

- Bản trích sao tài liệu bí mật nhà nước phải thực hiện theo mẫu “Văn bản 

trích sao”, trong đó thể hiện đầy đủ nội dung trích sao, thời gian, số lượng, nơi 

nhận, thẩm quyền cho phép sao và con dấu của cơ quan, đơn vị (nếu có). Bản trích 

sao phải đóng dấu độ mật tương ứng với tài liệu trích sao. 

- Bản chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải có “văn bản ghi nhận việc 

chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước”. 

- Việc sao, chụp phải ghi nhận vào “Sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước” để 

quản lý và theo dõi. 

Xem chi tiết tại Thông tư 16/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024 

và thay thế Thông tư 07/2020/TT-BKHĐT ngày 30/9/2020. 

20. Nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương 

từ 01/7/2024: 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9947&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlFWVhVdGRIVXZWR2h2Ym1jdGRIVXRNVFl0TWpBeU15MVVWQzFDUzBoRVZDMVJkWGt0WTJobExXSmhieTEyWlMxaWFTMXRZWFF0VG1oaExXNTFiMk10WTNWaExVSnZMVXRsTFdodllXTm9MVFU1TnpVM09DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9947&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlFWVhVdGRIVXZWR2h2Ym1jdGRIVXRNRGN0TWpBeU1DMVVWQzFDUzBoRVZDMWpiMjVuTFhSaFl5MWlZVzh0ZG1VdFlta3RiV0YwTFc1b1lTMXVkVzlqTFd4cGJtZ3RkblZqTFd0bExXaHZZV05vTFdSaGRTMTBkUzEyWVMxMGFHOXVaeTFyWlMwME5UYzBORGN1WVhOd2VBPTYU
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Ngày 31/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 135/QĐ-TTg về 

Kế hoạch thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Cụ thể, nội dung 

Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ 01/7/2024 bao gồm: 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội, các 

ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị về việc thực hiện 

cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Kết luận 

64-KL/TW ngày 18/10/2013 và Nghị quyết 104/2023/QH15; quán triệt thống nhất nhận 

thức, đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về việc thực hiện 

cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018. 

- Báo cáo cấp có thẩm quyền thông qua danh mục vị trí việc làm cán bộ, công 

chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã. 

- Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục chức danh, chức 

vụ tương đương thuộc phạm vi quản lý để làm căn cứ thực hiện chính sách tiền 

lương mới. 

- Xây dựng Tờ trình về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, tác 

động khi cải cách tiền lương đến chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người 

có công và trợ cấp xã hội. 

- Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

- Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định chính sách tiền lương mới đối 

với khu vực doanh nghiệp. 

- Tập huấn, hướng dẫn thực hiện các quy định tại Quyết định của Ban Bí thư, 

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về chế độ 

tiền lương mới. 

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo gắn với cải cách chính 

sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết 

19-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018. 

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 135/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 

31/01/2024. 

21. Nhiệm vụ pháp điển hệ thống QPPL của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024: 

Ngày 31/01/2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 

453/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ 

thống quy phạm pháp luật và cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp 

luật thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024. Theo đó, nội dung 

nhiệm vụ pháp điển hệ thống QPPL của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024 đã được 

phân công thực hiện như sau: 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9954&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFGMWVXVjBMV1JwYm1ndE1UTTFMVkZFTFZSVVp5MHlNREkwTFV0bExXaHZZV05vTFdOaGFTMWpZV05vTFdOb2FXNW9MWE5oWTJndGRHbGxiaTFzZFc5dVp5MWpZVzR0WW04dFkyOXVaeTFqYUhWakxUVTVOemt6T0M1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9954&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDA1bmFHa3RjWFY1WlhRdE1qY3RUbEV0VkZjdE1qQXhPQzFqWVdrdFkyRmphQzFqYUdsdWFDMXpZV05vTFhScFpXNHRiSFZ2Ym1jdFpHOXBMWFp2YVMxallXNHRZbTh0WTI5dVp5MWphSFZqTFhacFpXNHRZMmgxWXkwek9ESXpNell1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9954&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlMWlhRdGJIVmhiaTAyTkMxTFRDMVVWeTFrYjJrdGJXOXBMV2h2WVc0dGRHaHBaVzR0YUdVdGRHaHZibWN0WTJocGJtZ3RkSEpwTFhSMUxWUnlkVzVuTFhWdmJtY3RaR1Z1TFdOdkxYTnZMVzVoYlMweU1ERXpMVEU1T1RjM09DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9954&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlMWlhRdGJIVmhiaTAyTkMxTFRDMVVWeTFrYjJrdGJXOXBMV2h2WVc0dGRHaHBaVzR0YUdVdGRHaHZibWN0WTJocGJtZ3RkSEpwTFhSMUxWUnlkVzVuTFhWdmJtY3RaR1Z1TFdOdkxYTnZMVzVoYlMweU1ERXpMVEU1T1RjM09DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9954&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VG1kb2FTMXhkWGxsZEMweE1EUXRNakF5TXkxUlNERTFMV1IxTFhSdllXNHRibWRoYmkxellXTm9MVzVvWVMxdWRXOWpMVEl3TWpRdE5UZzROekF6TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9954&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDA1bmFHa3RjWFY1WlhRdE1qY3RUbEV0VkZjdE1qQXhPQzFqWVdrdFkyRmphQzFqYUdsdWFDMXpZV05vTFhScFpXNHRiSFZ2Ym1jdFpHOXBMWFp2YVMxallXNHRZbTh0WTI5dVp5MWphSFZqTFhacFpXNHRZMmgxWXkwek9ESXpNell1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9954&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlPWjJocExYRjFlV1YwTFRFNExVNVJMVlJYTFRJd01UY3RjMkZ3TFhobGNDMTBieTFqYUhWakxXSnZMVzFoZVMxamRXRXRhR1V0ZEdodmJtY3RZMmhwYm1ndGRISnBMWFJwYm1ndFoyOXVMV2h2WVhRdFpHOXVaeTFvYVdWMUxXeDFZeTB6TmpVME9UTXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9954&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlPWjJocExYRjFlV1YwTFRFNUxVNVJMVlJYTFRJd01UY3RibUZ1WnkxallXOHRZMmhoZEMxc2RXOXVaeTFvYVdWMUxYRjFZUzFvYjJGMExXUnZibWN0WTNWaExXUnZiaTEyYVMxemRTMXVaMmhwWlhBdFkyOXVaeTFzWVhBdE16WTFOVGd6TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9954&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlPWjJocExYRjFlV1YwTFRFNUxVNVJMVlJYTFRJd01UY3RibUZ1WnkxallXOHRZMmhoZEMxc2RXOXVaeTFvYVdWMUxYRjFZUzFvYjJGMExXUnZibWN0WTNWaExXUnZiaTEyYVMxemRTMXVaMmhwWlhBdFkyOXVaeTFzWVhBdE16WTFOVGd6TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9954&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDA1bmFHa3RjWFY1WlhRdE1qY3RUbEV0VkZjdE1qQXhPQzFqWVdrdFkyRmphQzFqYUdsdWFDMXpZV05vTFhScFpXNHRiSFZ2Ym1jdFpHOXBMWFp2YVMxallXNHRZbTh0WTI5dVp5MWphSFZqTFhacFpXNHRZMmgxWXkwek9ESXpNell1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9954&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFGMWVXVjBMV1JwYm1ndE1UTTFMVkZFTFZSVVp5MHlNREkwTFV0bExXaHZZV05vTFdOaGFTMWpZV05vTFdOb2FXNW9MWE5oWTJndGRHbGxiaTFzZFc5dVp5MWpZVzR0WW04dFkyOXVaeTFqYUhWakxUVTVOemt6T0M1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9952&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRRMU15MVJSQzFDUjBSRVZDMHlNREkwTFV0bExXaHZZV05vTFdodmNDMXVhR0YwTFhaaGJpMWlZVzR0Y1hWNUxYQm9ZVzB0Y0doaGNDMXNkV0YwTFdOMVlTMUNieTFIYVdGdkxXUjFZeTAxT1RjMk56Z3VZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9952&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRRMU15MVJSQzFDUjBSRVZDMHlNREkwTFV0bExXaHZZV05vTFdodmNDMXVhR0YwTFhaaGJpMWlZVzR0Y1hWNUxYQm9ZVzB0Y0doaGNDMXNkV0YwTFdOMVlTMUNieTFIYVdGdkxXUjFZeTAxT1RjMk56Z3VZWE53ZUE9PQYU
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(1) Vụ Pháp chế 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Pháp điển các QPPL mới (cập nhật) vào Đề mục Giáo dục (Đề mục số 01, 

Chủ đề số 13) và Đề mục Giáo dục đại học (Đề mục số 02, Chủ đề số 13) thuộc 

trách nhiệm của Bộ. 

- Thực hiện pháp điển thành phần các QPPL thuộc trách nhiệm của Bộ trong 

các đề mục do cơ quan khác chủ trì thực hiện pháp điển. 

- Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện pháp điển hệ thống QPPL năm 2024 

của Bộ; báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu). 

- Đề xuất xử lý các QPPL mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp 

trong quá trình thực hiện pháp điển (nếu có). 

(Các nội dung trên được nêu cụ thể tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này). 

- Góp ý đối với dự thảo kế hoạch, danh mục văn bản QPPL và kết quả pháp 

điển các đề mục (không thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các đơn 

vị khác thuộc Bộ) do các bộ, ngành khác gửi lấy ý kiến. 

- Tuyên truyền, phổ biến kết quả pháp điển Đề mục Giáo dục và Đề mục Giáo 

dục đại học phù hợp với điều kiện thực tiễn của Bộ. 

- Dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác pháp điển hệ thống QPPL thuộc lĩnh 

vực giáo dục năm 2024; các nội dung chi và định mức chi theo quy định tại Thông 

tư liên tịch 192/2013/TTLT-BTC-BTP và các quy định liên quan, gửi Vụ Kế hoạch 

- Tài chính thẩm định, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách năm 2024 của Bộ. 

(2) Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan góp ý đối với dự thảo kế hoạch, 

danh mục văn bản QPPL và dự thảo kết quả pháp điển các đề mục liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị mình do các bộ, ngành khác gửi 

lấy ý kiến. 

- Phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện pháp điển các đề mục thuộc trách nhiệm 

pháp điển của Bộ, pháp điển thành phần các đề mục liên quan đến chức năng, 

nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị mình do các bộ, ngành khác chủ trì thực 

hiện pháp điển và các công tác liên quan theo phân công tại Phụ lục II kèm theo Kế 

hoạch này, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, kỹ thuật và thời hạn theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh 

tới Vụ Pháp chế để được hướng dẫn. 

Xem thêm tại Quyết định 453/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 31/01/2024. 

III. 15 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực 

quản lý của NHNN 

Ngày 30/01/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết 

định 153/QĐ-NHNN công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9952&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzFzYVdWdUxYUnBZMmd0TVRreUxUSXdNVE10VkZSTVZDMUNWRU10UWxSUUxXeGhjQzFrZFMxMGIyRnVMWEYxZVdWMExYUnZZVzR0YTJsdWFDMXdhR2t0VGxOT1RpMW9iM0F0Ym1oaGRDMTJZVzR0WW1GdUxUSXhPVGd4TVM1aGMzQjYU
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ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam năm 2023. Theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau đây sẽ hết 

hiệu lực toàn bộ: 

1. Nghị định 159/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 về cung ứng và sử dụng séc, 

hết hiệu lực từ ngày 19/12/2023. 

2. Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, hết hiệu lực từ ngày 28/4/2023 (Quy 

định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 3 hết hiệu lực từ ngày 01/12/2023). 

3. Nghị định 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, hết hiệu lực 

từ ngày 28/4/2023. 

4. Quyết định 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 về việc bảo vệ tiền Việt 

Nam, hết hiệu lực từ ngày 02/02/2024. 

5. Quyết định 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 quy định mức giá trị của giao 

dịch có giá trị lớn phải báo cáo, hết hiệu lực từ ngày 01/12/2023. 

6. Thông tư 02/2012/TT-NHNN ngày 25/10/2012 quy định tiêu chuẩn kỹ 

thuật kho tiền và xe chuyên dùng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, hết hiệu lực từ ngày 12/02/2024. 

7. Thông tư 03/2013/TT- NHNN ngày 28/01/2013 quy định về hoạt động 

thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hết hiệu lực từ ngày 

01/01/2025. 

8. Thông tư 35/2013/TT- NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một 

số quy định về phòng, chống rửa tiền, hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 (Quy định về 

mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch chuyển tiền 

điện tử, mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ bằng văn bản giấy tại Điều 5, Điều 7, 

Điều 10, Mẫu biểu số 01 hết hiệu lực từ ngày 01/12/2023). 

9. Thông tư 12/2014/TT- NHNN ngày 31/3/2014 quy định điều kiện nước 

ngoài của nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, hết hiệu lực từ ngày 15/8/2023. 

10. Thông tư 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực 

hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền, hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 

(Quy định về báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tại khoản 3 Điều 1 hết hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/12/2023). 

11. Thông tư 07/2017/TT-NHNN ngày 31/7/2017 quy định về giám sát tiêu 

hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in 

hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng, hết hiệu lực từ ngày 

11/02/2024. 
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12. Thông tư 17/2019/TT-NHNN ngày 31/10/2019 hướng dẫn công tác thi 

đua, khen thưởng ngành Ngân hàng, hết hiệu lực từ ngày 01/3/2024. 

13. Thông tư 27/2017/TT- NHNN ngày 29/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết 

định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các 

tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN ngày 

18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, hết hiệu lực từ ngày 01/01/2025. 

14. Thông tư 20/2019/TT- NHNN ngày 14/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một 

số quy định về phòng, chống rửa tiền, hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 (Quy định về 

quy trình quản lý rủi ro và giao dịch chuyển tiền điện tử tại khoản 2, khoản 4 Điều 

1 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2023). 

15. Thông tư 10/2020/TT-NHNN ngày 02/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ 

chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước, hết hiệu lực từ ngày 01/7/2024. 

Xem chi tiết tại Quyết định 153/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 30/01/2024. 

Trên đây là một số quy định mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban 

hành. Phòng Tư pháp thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các 

xã, phường quan tâm phối hợp tuyên truyền, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Thành viên HĐPHPBGPL tp; 
- Cổng Thông tin điện tử tp; 

- Trung tâm VH-TT-TT tp; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin tp; 
- UBND các xã, phường; 

- Các trường THPT trên địa bàn tp; 
- Trường THPT Chuyên Lào Cai; 

- Trường THPT Dân tộc nội trú Lào Cai; 
- Lưu: VT.(Hưng) 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 
 

Hoàng Văn Phiên 
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